
 Đvt: đồng 

STT Tên gói thầu
Giá 

kế hoạch

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 

KQLCNT

(số, ngày/tháng)

Nhà thầu tham gia dự thầu

(Tên, địa chỉ)

Giá 

trúng thầu

Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)

 Kinh phí 

tiết kiệm 
Ghi chú

I Lĩnh vực mua sắm                145.314.985.131                139.237.315.775                  6.077.669.356 

1 Bệnh viện tỉnh                114.302.652.125                111.956.063.525                  2.346.588.600 

1.1

Gói thầu cung ứng thiết bị ghi 

hình camera của Bệnh viện 

tỉnh

                       19.300.000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

188/QĐ-BVT ngày 

20/02/2024

Công ty TNHH Tin Học Viễn Thông Nhân Phúc, Địa 

chỉ: 129/7 Trần Phú, P.Phủ Hà, TP PRTC – Ninh 

Thuận. 

                        19.300.000 

Công ty TNHH Tin Học Viễn Thông Nhân Phúc, Địa 

chỉ: 129/7 Trần Phú, P.Phủ Hà, TP PRTC – Ninh 

Thuận. 

                                    -   

1.2

Gói thầu cung cấp dịch vụ 

hóa đơn điện tử của Bệnh 

viện tỉnh

                       49.800.000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

258/QĐ-BVT ngày 

05/03/2024

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Onelink Việt Nam. Địa 

chỉ : 153/29 Thượng Thanh, phường Thượng Thanh, 

Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội.

                        49.800.000 

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Onelink Việt Nam. Địa 

chỉ : 153/29 Thượng Thanh, phường Thượng Thanh, 

Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội.

                                    -   

1.3
Gói thầu mua sắm máy scan 

của Bệnh viện tỉnh
                       10.500.000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

231/QĐ-BVT ngày 

27/02/2024

Doanh nghiệp Tư nhân thương mại Dịch vụ Tin học 

Hoàng Lạc Thư, Địa chỉ:  03 Tôn Đản, Phường 

Thanh Sơn, TP. Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận.    

                        10.500.000 

Doanh nghiệp Tư nhân thương mại Dịch vụ Tin học 

Hoàng Lạc Thư, Địa chỉ:  03 Tôn Đản, Phường 

Thanh Sơn, TP. Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận.    

                                    -   

1.4

Gói thầu cung ứng bản quyền 

hệ thống diệt virut cho thiết bị 

tường lửa sophos của Bệnh 

viện tỉnh

                       49.500.000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

260/QĐ-BVT ngày 

06/03/2024

Công ty TNHH VACIF, Địa chỉ: 70 Giải Phóng, 

Phường 4, QuậnTân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
                        49.500.000 

Công ty TNHH VACIF, Địa chỉ: 70 Giải Phóng, 

Phường 4, QuậnTân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
                                    -   

1.5
Gói thầu mua sắm thiết bị 

webcam của Bệnh viện tỉnh
                       15.050.000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

285/QĐ-BVT ngày 

18/03/2024

Doanh nghiệp Tư nhân thương mại Dịch vụ Tin học 

Hoàng Lạc Thư, Địa chỉ:  03 Tôn Đản, Phường 

Thanh Sơn, TP. Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận.    

                        15.050.000 

Doanh nghiệp Tư nhân thương mại Dịch vụ Tin học 

Hoàng Lạc Thư, Địa chỉ:  03 Tôn Đản, Phường 

Thanh Sơn, TP. Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận.    

                                    -   

1.6

Gói thầu cung ứng linh kiện 

máy tính, máy in phục vụ sửa 

chữa cho khoa phòng của 

Bệnh viện tỉnh

                       49.895.000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

286/QĐ-BVT ngày 

18/03/2024

Trung tâm dịch vụ máy Văn phòng Minh Phú, địa 

chỉ:  41/84 Trần Đại Nghĩa, Phường Mỹ Đông, TP. 

Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

                        49.895.000 

Trung tâm dịch vụ máy Văn phòng Minh Phú, địa 

chỉ:  41/84 Trần Đại Nghĩa, Phường Mỹ Đông, TP. 

Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

                                    -   

1.7
Gói thầu mua sắm màn hình 

máy tính của Bệnh viện tỉnh
                       37.500.000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

366/QĐ-BVT ngày 

01/04/2024

Doanh nghiệp Tư nhân thương mại Dịch vụ Tin học 

Hoàng Lạc Thư, Địa chỉ:  03 Tôn Đản, Phường 

Thanh Sơn, TP. Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận.    

                        37.500.000 

Doanh nghiệp Tư nhân thương mại Dịch vụ Tin học 

Hoàng Lạc Thư, Địa chỉ:  03 Tôn Đản, Phường 

Thanh Sơn, TP. Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận.    

                                    -   

1.8
Gói thầu mua sắm ổ cứng 

máy tính của Bệnh viện tỉnh
                       38.000.000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

379/QĐ-BVT ngày 

04/04/2024

Doanh nghiệp Tư nhân thương mại Dịch vụ Tin học 

Hoàng Lạc Thư, Địa chỉ:  03 Tôn Đản, Phường 

Thanh Sơn, TP. Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận.    

                        38.000.000 

Doanh nghiệp Tư nhân thương mại Dịch vụ Tin học 

Hoàng Lạc Thư, Địa chỉ:  03 Tôn Đản, Phường 

Thanh Sơn, TP. Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận.    

                                    -   

1.9

Gói thầu mua sắm thiết bị 

máy chiếu, màn chiếu của 

Bệnh viện tỉnh

                       49.780.000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

396/QĐ-BVT ngày 

09/04/2024

Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Trung Tín, Địa chỉ:  18 

Đường Lương Văn Cang, Phường Phước Mỹ, TP 

Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

                        49.780.000 

Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Trung Tín, Địa chỉ:  18 

Đường Lương Văn Cang, Phường Phước Mỹ, TP 

Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

                                    -   

1.10
Gói thầu mua sắm thiết bị 

camera của Bệnh viện tỉnh
                       33.950.000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

427/QĐ-BVT ngày 

15/04/2024

Công ty TNHH Viễn Thông Hoàng Anh Ninh Thuận. 

Địa chỉ : Lô LK 10-28, P.Thanh Sơn, TP PRTC – 

Ninh Thuận. 

                        33.950.000 

Công ty TNHH Viễn Thông Hoàng Anh Ninh Thuận. 

Địa chỉ : Lô LK 10-28, P.Thanh Sơn, TP PRTC – 

Ninh Thuận. 

                                    -   

1.11

Gói thầu mua sắm bàn phím 

điều khiển quầy cảm ứng  

phục vụ cho khoa (phòng) của 

Bệnh viện tỉnh.

                       42.240.000 

 Chỉ định 

thầu/không qua 

mạng 

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

541/QĐ-BVT ngày 

09/05/2024

Công ty TNHH Điện Tử Tin Học Technology Việt 

Nam. Địa chỉ :80/28/71 Dương Quảng Hàm, phường 

5, Quận Gò vấp TP HCM.  

                        42.240.000 

Công ty TNHH Điện Tử Tin Học Technology Việt 

Nam. Địa chỉ :80/28/71 Dương Quảng Hàm, phường 

5, Quận Gò vấp TP HCM.  

                                    -   

1.12

Gói thầu mua sắm thiết bị đọc 

mã QR Code trên CCCD của 

Bệnh viện tỉnh

5.500.000                         
 Chỉ định thầu/ 

không qua mạng 

 nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

 666/QĐ-BVT ngày 

06/6/2024 

 Công ty CPTM VÀ PTCN TIS, địa chỉ : Số 6/153 Tổ 

dân phố 2 Miêu Nha, P.Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, 

TP Hà Nội.                                

5.500.000                         

Công ty CPTM VÀ PTCN TIS, địa chỉ : Số 6/153 Tổ 

dân phố 2 Miêu Nha, P.Tây Mỗ, Quận Nam Từ 

Liêm, TP Hà Nội.      

                                    -   

BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA SẮM TÀI SẢN, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

     tháng 10 năm 2024 của Sở Y tế)

1



STT Tên gói thầu
Giá 

kế hoạch

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 

KQLCNT

(số, ngày/tháng)

Nhà thầu tham gia dự thầu

(Tên, địa chỉ)

Giá 

trúng thầu

Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)

 Kinh phí 

tiết kiệm 
Ghi chú

1.13

Gói thầu mua sắm máy châm 

công vân tay phục vụ cho 

khoa(phòng) của Bệnh viện 

tỉnh.

13.600.000                       
 Chỉ định thầu/ 

không qua mạng 

 nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

 733/QĐ-BVT ngày 

21/6/2024 

1. Công ty TNHH MTV ANVI, địa chỉ:  100B/2 Lê 

Lợi, Phường Kinh Dinh, TP. Phan rang-Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận.       

2. DNTN TMDV Tin Học Hoàng Lạc Thư, địa chỉ : 

03 Tôn Đản, Phường Thanh Sơn, TP. Phan rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

3. DNTN Thương Mại Năm Ngọc Ninh Thuận, địa 

chỉ : 269 Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, TP. Phan 

rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.       

13.600.000                       

 Công ty TNHH MTV ANVI, địa chỉ:  100B/2 Lê 

Lợi, Phường Kinh Dinh, TP. Phan rang-Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận.  

                                    -   

1.14
Gói thầu dịch vụ giải pháp 

sao lưu back up dữ liệu
97.672.000                       

 Chỉ định thầu/ 

không qua mạng 

 nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

 724/QĐ-BVT ngày 

20/6/2024 

 Công ty Cổ phần giải pháp Y tế Thông Minh, địa 

chỉ: Số 36/89 Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa 

Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

97.672.000                       

Công ty Cổ phần giải pháp Y tế Thông Minh, địa chỉ: 

Số 36/89 Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, 

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

                                    -   

1.15
Gói thầu dịch vụ chứng thư số 

hồ sơ bệnh án điện tử .
75.847.200                       

 Chỉ định thầu/ 

không qua mạng 

 nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

 725/QĐ-BVT ngày 

20/6/2024 

 Trung Tâm Kinh Doanh VNPT-Ninh Thuận, địa chỉ 

: 02A đường 21/8, phường Mỹ Hương, TP Phan rang 

– Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

75.847.200                       

 Trung Tâm Kinh Doanh VNPT-Ninh Thuận, địa chỉ 

: 02A đường 21/8, phường Mỹ Hương, TP Phan rang 

– Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

                                    -   

1.16

Gói thầu mua sắm thiết bị lắp 

đặt hệ thống mạng wifi phục 

vụ Khoa khám chữa bệnh theo 

yêu cầu.

86.320.000                       
 Chỉ định thầu/ 

không qua mạng 

 nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

 958/QĐ-BVT ngày 

31/7/2024 

 Viễn Thông Ninh Thuận - Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu 

chính Viễn Thông Ninh Thuận, địa chỉ : 02A đường 

21/8, phường Mỹ Hương, TP Phan rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận                         

86.320.000                       

Viễn Thông Ninh Thuận - Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu 

chính Viễn Thông Ninh Thuận, địa chỉ : 02A đường 

21/8, phường Mỹ Hương, TP Phan rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận                        

                                    -   

1.17
Gói thầu mua sắm thiết bị ghi 

hình
13.590.000                       

 Chỉ định thầu/ 

không qua mạng 

 nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

 1025/QĐ-BVT ngày 

19/8/2024 

1. Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Văn Phòng Hoàng 

Cố Đô, địa chỉ: 622/16/5 Cộng Hòa, P13 Quận Tân 

Bình, TP HCM

2. Doanh nghiệp Tư nhân thương mại Dịch vụ Tin 

học Hoàng Lạc Thư, địa chỉ:  03 Tôn Đản, Phường 

Thanh Sơn, TP. Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận.    

3. HKD DV – TM Tổng Hợp HP,  địa chỉ: Khu phố 

2, P Mỹ Bình, TP Phan Rang -Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

13.590.000                       

Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Văn Phòng Hoàng Cố 

Đô, địa chỉ: 622/16/5 Cộng Hòa, P13 Quận Tân 

Bình, TP HCM

                                    -   

1.18
Gói thầu mua sắm ổ cứng lưu 

trữ cho máy chủ
126.400.000

 Chào hàng cạnh 

tranh/ qua mạng 

 nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

1364/QĐ-BVT ngày 

17/09/2024

1. Công ty Cổ phần I.P.L, địa chỉ: 216 Hoàng Văn 

Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

2.  DNTN Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Hoàng Lạc 

Thư, địa chỉ:  03 Tôn Đản, Phường Thanh Sơn, TP. 

Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.    

96.000.000                       
Công ty Cổ phần I.P.L, địa chỉ: 216 Hoàng Văn Thụ, 

Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
                     30.400.000 

1.19

Gói thầu linh kiện máy tính, 

máy in phục vụ sửa chữa cho 

khoa (phòng)

                       94.645.000 
 Chỉ định thầu/ 

không qua mạng 

 nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

 1512/QĐ-BVT ngày 

01/10/2024 

 1. DNTN Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Hoàng Lạc 

Thư, địa chỉ:  03 Tôn Đản, Phường Thanh Sơn, TP. 

Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

2. Công Ty TNHH MTV ANVI,  địa chỉ:  100B/2 Lê 

Lợi, Phường Kinh Dinh, TP. Phan rang-Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận.   

                        88.340.000 

 DNTN Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Hoàng Lạc 

Thư, địa chỉ:  03 Tôn Đản, Phường Thanh Sơn, TP. 

Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.    

                       6.305.000 

1.20
Gói thầu mua sắm pin Ram 

máy chủ
                       29.550.000 

 Chỉ định thầu/ 

không qua mạng 

 nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

 1513/QĐ-BVT ngày 

01/10/2024 

1. DNTN Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Hoàng Lạc 

Thư, địa chỉ:  03 Tôn Đản, Phường Thanh Sơn, TP. 

Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

2. Công Ty TNHH MTV ANVI,  địa chỉ:  100B/2 Lê 

Lợi, Phường Kinh Dinh, TP. Phan rang-Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận.  

3. Công ty TNHH Phúc Tâm, địa chỉ: 19/9 Huỳnh 

Tấn Phát, Đài Sơn, TP Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận

                        29.550.000 

DNTN Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Hoàng Lạc 

Thư, địa chỉ:  03 Tôn Đản, Phường Thanh Sơn, TP. 

Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.    

                                    -   

1.21

Mua chế phẩm máu phục vụ 

công tác cấp cứu cho bệnh 

nhân trong dịp lễ tết Nguyên 

Đán năm 2024

97.500.000

 Chỉ định thầu rút 

gọn/không qua 

mạng 

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

 148/QĐ-BVT ngày 

02/02/2024 

Trung tâm huyết học - truyền máu tỉnh Khánh Hòa, 

địa chỉ: 19 Yersin, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

97.500.000

Trung tâm huyết học - truyền máu tỉnh Khánh Hòa, 

địa chỉ: 19 Yersin, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

                                    -   
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1.22

Mua sắm 12 mặt hàng thuốc 

không trúng thầu đấu thầu tập 

trung tại Sở Y tế đã được 

UBND tỉnh phê duyệt 

KHLCNT cung cấp thuốc 

năm 2023

                     958.156.500 

 Chỉ định thầu rút 

gọn/không qua 

mạng 

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

193/QĐ-BVT ngày 

21/02/2024

1. Công ty CP Dược liệu Trung ương 2, Địa chỉ: 24 

Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. 

HCM

2. Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội. Địa 

chỉ: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn 

Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

3. Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân. Địa chỉ: 

Lô E2, đường N4 khu Công nghiệp Hoà Xá, phường 

Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

4. Công Ty Cổ phần Dược phẩm TBYT Phúc An. Địa 

chỉ: Tầng 1, tầng 2, căn nhà số 57 đường  281 Lý 

Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

5. Công Ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 

CODUPHA. Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 

Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

6. Công Ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1. 

Địa chỉ: 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, 

Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

7. Công Ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc. Địa chỉ: 

777 Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh 

Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

                      958.156.500 

1. Công ty CP Dược liệu Trung ương 2, Địa chỉ: 24 

Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. 

HCM

2. Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội. Địa 

chỉ: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn 

Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

3. Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân. Địa chỉ: 

Lô E2, đường N4 khu Công nghiệp Hoà Xá, phường 

Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

4. Công Ty Cổ phần Dược phẩm TBYT Phúc An. 

Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2, căn nhà số 57 đường  281 Lý 

Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

5. Công Ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 

CODUPHA. Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 

Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

6. Công Ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1. 

Địa chỉ: 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, 

Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

7. Công Ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc. Địa chỉ: 

777 Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh 

Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

                                    -   

1.23

Mua sắm Dung dịch lọc máu 

dùng trong thận nhân tạo 

không trúng thầu đấu thầu tập 

trung Sở Y tế năm 2023

                     991.200.000 

 Chỉ định thầu rút 

gọn /không qua 

mạng 

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

287/QĐ-BVT ngày 

19/3/2024

Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình 

Định (BIDIPHAR). Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, 

Phường Quang Trung, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

                      991.200.000 

Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình 

Định (BIDIPHAR). Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, 

Phường Quang Trung, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

                                    -   

1.24

Mua sắm mặt hàng thuốc cấp 

bách Hydroxyurea 500 mg 

không trúng thầu đấu thầu tập 

trung tại Sở Y tế năm 2023

49.500.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

433/QĐ-BVT ngày 

17/4/2024

Công ty TNHH Dược Phẩm và TBYT Bình An, địa 

chỉ: 45 đường số 2, Khu phố 2, phường An Khánh, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM

49.500.000

Công ty TNHH Dược Phẩm và TBYT Bình An, địa 

chỉ: 45 đường số 2, Khu phố 2, phường An Khánh, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM

                                    -   

1.25

Mua sắm 03 mặt hàng thuốc 

cấp bách không trúng thầu 

đấu thầu tập trung tại Sở Y tế 

năm 2023

49.140.200

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

506/QĐ-BVT ngày 

26/4/2024

1. Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình 

Định (BIDIPHAR), địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, 

phường Quang Trung, TP. Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

2. Công ty Cổ phần Dược DANAPHA, địa chỉ: 253 

Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận 

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

3. Công ty Cổ phần TMDV Thăng Long, địa chỉ: Số 

16, dãy B3, tổ 16, Phường Đức Giang, Quận Long 

Biên, TP.Hà Nội

49.140.200

1. Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình 

Định (BIDIPHAR), địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, 

phường Quang Trung, TP. Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

2. Công ty Cổ phần Dược DANAPHA, địa chỉ: 253 

Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận 

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

3. Công ty Cổ phần TMDV Thăng Long, địa chỉ: Số 

16, dãy B3, tổ 16, Phường Đức Giang, Quận Long 

Biên, TP.Hà Nội

                                    -   

1.26

Mua sắm 10 mặt hàng thuốc 

cấp bách không trúng thầu 

đấu thầu tập trung Sở Y tế 

năm 2023 

997.838.790

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

578/QĐ-BVT ngày 

22/5/2024

1. Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình 

Định (BIDIPHAR), địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, 

Phường Quang Trung, Tp.Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

2. Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai, địa chỉ: 

Số 2, Ngõ 120 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

3. Công ty TNHH Dược phẩm Bách Khang, địa chỉ: 

Số 90A Ngõ 678 Đê La Thành, phường Giảng Võ, 

Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

4. Công ty TNHH Dược Tâm An, địa chỉ: A4.4 KDC 

Everich 3, đường Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh

997.838.790

1. Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình 

Định (BIDIPHAR), địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, 

Phường Quang Trung, Tp.Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

2. Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai, địa chỉ: 

Số 2, Ngõ 120 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

3. Công ty TNHH Dược phẩm Bách Khang, địa chỉ: 

Số 90A Ngõ 678 Đê La Thành, phường Giảng Võ, 

Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

4. Công ty TNHH Dược Tâm An, địa chỉ: A4.4 KDC 

Everich 3, đường Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh

                                    -   

3



STT Tên gói thầu
Giá 

kế hoạch

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 

KQLCNT

(số, ngày/tháng)

Nhà thầu tham gia dự thầu

(Tên, địa chỉ)

Giá 

trúng thầu

Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)

 Kinh phí 

tiết kiệm 
Ghi chú

1.27

Mua sắm 2 mặt hàng Dung 

dịch lọc máu dùng trong thận 

nhân tạo không trúng thầu đấu 

thầu tập trung Sở Y tế năm 

2023 

998.943.750

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

698/QĐ-BVT ngày 

18/6/2024

Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình 

Định (BIDIPHAR), địa chỉ:  498 Nguyễn Thái Học, 

Phường Quang Trung, Tp.Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

998.943.750

Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình 

Định (BIDIPHAR), địa chỉ:  498 Nguyễn Thái Học, 

Phường Quang Trung, Tp.Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

                                    -   

1.28

Mua chế phẩm máu để phục 

vụ cho người bệnh trong các 

trường hợp cấp cứu mà bệnh 

viện không đủ máu cung cấp 

lần 2 năm 2024

998.260.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

734/QĐ-BVT ngày 

24/6/2024

Trung tâm huyết học - truyền máu tỉnh Khánh Hòa, 

địa chỉ: 19 Yersin, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
998.260.000

Trung tâm huyết học - truyền máu tỉnh Khánh Hòa, 

địa chỉ: 19 Yersin, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

                                    -   

1.29

Mua sắm 03 mặt hàng thuốc 

cấp bách không đủ số lượng 

sử dụng năm 2024

38.190.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

983/QĐ-BVT ngày 

07/8/2024

1. Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1, 

địa chỉ: 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, 

Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

2. Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân, địa chỉ: 

Lô E2, đường N4 khu Công nghiệp Hoà Xá, phường 

Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

38.190.000

1. Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1, 

địa chỉ: 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, 

Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

2. Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân, địa chỉ: 

Lô E2, đường N4 khu Công nghiệp Hoà Xá, phường 

Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

                                    -   

1.30

Mua sắm bổ sung thuốc 

generic không trúng thầu tập 

trung Sở y tế năm 2023 tại 

Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

198.915.400
Chào hàng cạnh 

tranh/ qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

957/QĐ-BVT ngày 

31/7/2024

Công ty Cổ phần Gonsa, địa chỉ: 88 Đường Phạm Thị 

Tánh, Phường 4. Quận 8, TP.HCM
196.009.000

Công ty Cổ phần Gonsa, địa chỉ: 88 Đường Phạm 

Thị Tánh, Phường 4. Quận 8, TP.HCM
                       2.906.400 

1.31

Mua sắm bổ sung thuốc 

generic không trúng thầu tập 

trung Sở y tế năm 2023 của 

Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận 

lần 02

197.505.000
Chào hàng cạnh 

tranh/ qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

1023/QĐ-BVT ngày 

19/8/2024

1. Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, 

địa chỉ: 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương 

Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

2. Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 

CODUPHA, địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 

Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

156.750.000

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, địa 

chỉ: 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, 

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

                     40.755.000 

1.32

Mua sắm bổ sung thuốc 

Generic của Bệnh viện tỉnh 

Ninh Thuận lần 03

199.810.000
Chào hàng cạnh 

tranh/ qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

1278/QĐ-BVT ngày 

29/8/2024

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, địa 

chỉ: 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, 

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

199.810.000

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, địa 

chỉ: 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, 

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

                                    -   

1.33

Mua sắm Dung dịch lọc máu 

(Natri clorid 30,5g + Natri 

bicarbonat 66g)/lít x 10 lít 

không đủ số lượng sử dụng 

năm 2024

199.788.750
Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

1305/QĐ-BVT ngày 

09/9/2024

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định 

(BIDIPHAR), địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Phường 

Quang Trung, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

199.788.750

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình 

Định (BIDIPHAR), địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, 

Phường Quang Trung, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

                                    -   

1.34

Mua sắm linh kiện để sửa 

chữa hệ thống chụp cắt lớp 

CT16 lát cắt và CT64 lát cắt

                   2.030.414.000 
Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn quỹ phát 

triển hoạt động 

sự nghiệp năm 

2023

07/QĐ-BVT ngày 

05/01/2024 

Công ty TNHH Dược phẩm TTBYT T.D, Địa chỉ: 

441/12 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, Tp. 

Hồ Chí Minh

                   2.030.414.000 

Công ty TNHH Dược phẩm TTBYT T.D, Địa chỉ: 

441/12 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, Tp. 

Hồ Chí Minh

                                    -   

1.35

Mua sắm trang thiết bị chẩn 

đoán in vitro cho máy miễn 

dịch tự động Tosoh

                   4.667.600.616 
Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2023

55/QĐ-BVT ngày 

16/01/2024 

Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Nam, Địa chỉ: 

163/13/4 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh

                   4.553.808.000 

Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Nam, Địa chỉ: 

163/13/4 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh

                    113.792.616 

1.36
Mua sắm bộ dụng cụ tách tiểu 

cầu 
                     279.825.000 

Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2023

56/QĐ-BVT ngày 

16/01/2024 

Công ty TNHH Y tế Việt Tiến, Địa chỉ: số 6/1, 

đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, Tp HCM
                      279.825.000 

Công ty TNHH Y tế Việt Tiến, Địa chỉ: số 6/1, 

đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, Tp HCM
                                    -   

1.37
Mua sắm vật tư y tế dùng 

trong điều trị ung thư gan 
                   3.955.000.000 

Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2023

75/QĐ-BVT ngày 

23/01/2024 

Công ty TNHH Công Nghệ An Pha, Địa chỉ: 

299/24A, Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, 

Tp.HCM

                   3.955.000.000 

Công ty TNHH Công Nghệ An Pha, Địa chỉ: 

299/24A, Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, 

Tp.HCM

                                    -   
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STT Tên gói thầu
Giá 

kế hoạch

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 

KQLCNT

(số, ngày/tháng)

Nhà thầu tham gia dự thầu

(Tên, địa chỉ)

Giá 

trúng thầu

Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)

 Kinh phí 

tiết kiệm 
Ghi chú

1.38 Mua sắm ống thông JJ                      350.000.000 
Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2023

68/QĐ-BVT ngày 

19/01/2024 

1. Công ty TNHH DP Đan Lê, Địa chỉ: 29 Phùng Văn 

Cung, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

2. Công ty TNHH TBYT 2T, Địa chỉ: LK8-19, 

Đường D1, Saigon Mystery Villas, Phường Bình 

Trưng Tây, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

3. Công Ty TNHH TBYT Nguyên Phú VNM, Địa 

chỉ: 61 Bế Văn Đàn, Phường Chính Gián, Quận 

Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.

4. Công ty TNHH DP Phan Rang, Địa chỉ: Lô 72 Khu 

QH Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Văn Hải, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

5. Công ty TNHH Thông minh Hoàng Hà, Địa chỉ: 

Số 9 ngõ 167 Phương Mai, Phường Phương Mia, 

Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

6. Công ty Cổ phần Accutech Việt Nam, Địa chỉ: Số 

29, ngõ 114 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh 

Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

                      350.000.000 

Công ty Cổ phần Accutech Việt Nam, Địa chỉ: Số 29, 

ngõ 114 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh 

Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

                                    -   

1.39

Mua sắm vật tư y tế dùng 

trong dao mổ điện siêu âm 

Harmonic 

                   2.100.900.000 
Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2023

79/QĐ-BVT ngày 

24/01/2024 

Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Minh Hoàng, Địa 

chỉ: J2 Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM
                   1.774.203.900 

Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Minh Hoàng, Địa 

chỉ: J2 Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM
                    326.696.100 

1.40
Mua sắm vật tư y tế dùng cho 

máy lọc máu 
                   4.038.200.000 

Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2023

87/QĐ-BVT ngày 

29/01/2024 

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phương Đông, Địa 

chỉ: Tầng 04, tòa nhà D1, ô đất CT2, khu đô thị mới 

Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, Quận Hoàng 

Mai, Tp. Hà Nội

                   4.038.200.000 

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phương Đông, Địa 

chỉ: Tầng 04, tòa nhà D1, ô đất CT2, khu đô thị mới 

Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, Quận Hoàng 

Mai, Tp. Hà Nội

                                    -   

1.41
Mua sắm vật tư túi đựng dụng 

cụ tiệt trùng dùng trong y tế 
                     387.014.000 

Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2023

67/QĐ-BVT ngày 

19/01/2024 

Công ty TNHH TTBYT B.M.S, Địa chỉ: 433/19 Sư 

Vạn hạnh (nối dài), phường 12, Quận 10, Tp.HCM
                      267.505.000 

Công ty TNHH TTBYT B.M.S, Địa chỉ: 433/19 Sư 

Vạn hạnh (nối dài), phường 12, Quận 10, Tp.HCM
                    119.509.000 

1.42
Mua sắm thuỷ tinh thể và vật 

tư y tế liên quan 
                     459.728.000 

Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2023

78/QĐ-BVT ngày 

23/01/2024 

Công ty TNHH y tế Việt Tiến, Địa chỉ: số 6/1, đường 

số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, Tp HCM
                      459.728.000 

Công ty TNHH y tế Việt Tiến, Địa chỉ: số 6/1, đường 

số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, Tp HCM
                                    -   

1.43
Mua sắm hệ thống nội soi tiêu 

hóa ống mềm video 
                   3.558.000.000 

Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn quỹ phát 

triển hoạt động 

sự nghiệp năm 

2023

89/QĐ-BVT ngày 

29/01/2024 

Công ty TNHH Thiết bị Y tế ETC, Địa chỉ: Phòng 

702A, tầng 7, tòa nhà CentrePoint, 106 Nguyễn Văn 

Trỗi , P.08, Q.Phú Nhuận, Tp HCM

                   3.520.000.000 

Công ty TNHH Thiết bị Y tế ETC, Địa chỉ: Phòng 

702A, tầng 7, tòa nhà CentrePoint, 106 Nguyễn Văn 

Trỗi , P.08, Q.Phú Nhuận, Tp HCM

                     38.000.000 

1.44

Mua sắm trang thiết bị y tế 

chẩn đoán in vitro dùng cho 

máy đông máu 

                     997.530.450 
Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2023

90/QĐ-BVT ngày 

29/01/2024 

Công ty TNHH Thương mại VM, Địa chỉ: Tầng 6, 

tòa nhà ICON 4, 243A Đê  La Thành , phường Láng 

Thượng, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội

                      991.489.635 

Công ty TNHH Thương mại VM, Địa chỉ: Tầng 6, 

tòa nhà ICON 4, 243A Đê  La Thành , phường Láng 

Thượng, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội

                       6.040.815 

1.45
Mua sắm vật tư dùng trong 

phẫu thuật dây chằng chéo 
                   1.064.000.000 

Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2023

149/QĐ-BVT ngày 

02/02/2024 

1. Công ty TNHH TTBYT B.M.S, Địa chỉ: 433/19 Sư 

Vạn hạnh (nối dài), phường 12, Quận 10, Tp.HCM.

2. Công ty TNHH TBYT My Tâm, Địa chỉ: 907/1 

Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, TP.HCM.

                      896.000.000 
Công ty TNHH TTBYT B.M.S, Địa chỉ: 433/19 Sư 

Vạn hạnh (nối dài), phường 12, Quận 10, Tp.HCM
                    168.000.000 

1.46 Mua sắm vật tư y tế khác                    1.584.862.890 
Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2023

124 /QĐ-BVT ngày 

31/01/2024 

Công ty TNHH TTBYT Minh Hoàng, Địa chỉ: J2 

Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM
                   1.450.377.850 

Công ty TNHH TTBYT Minh Hoàng, Địa chỉ: J2 

Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM
                    134.485.040 

1.47 Mua sắm máy siêu âm                    2.855.000.000 
Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn quỹ phát 

triển hoạt động 

sự nghiệp năm 

2023

157/QĐ-BVT ngày 

06/02/2024 

Công ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Tuấn 

Minh, Địa chỉ: 568/7/47 Lê Đức Thọ, Phường 15, 

Quận Gò Vấp, TP.HCM

                   2.835.000.000 

Công ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Tuấn 

Minh, Địa chỉ: 568/7/47 Lê Đức Thọ, Phường 15, 

Quận Gò Vấp, TP.HCM

                     20.000.000 

1.48

Mua sắm lồng faraday cho 

máy cộng hưởng từ của bệnh 

viện đa khoa tỉnh

                   6.300.000.000 
Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2023

150/QĐ-BVT ngày 

02/02/2024 

Công ty CP Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Hoàn 

Châu, Địa chỉ: 100/506B Thích Quảng Đức, Phường 

05, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

                   6.281.630.000 

Công ty CP Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Hoàn 

Châu, Địa chỉ: 100/506B Thích Quảng Đức, Phường 

05, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

                     18.370.000 
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1.49

Mua sắm trang thiết bị y tế 

chẩn đoán in vitro dùng cho 

máy phân tích sinh hóa

                   3.234.205.875 
Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2023

159/QĐ-BVT ngày 

07/02/2024 

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Việt Ba, Địa chỉ: Số 56, 

ngõ 236 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận 

Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

                   3.222.905.800 

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Việt Ba, Địa chỉ: Số 56, 

ngõ 236 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận 

Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

                     11.300.075 

1.50 Mua sắm dung dịch sát khuẩn                    2.559.984.600 
Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2023

194/QĐ-BVT ngày 

22/02/2024 

Công Ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, Địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 

Tp.HCM

                   2.441.196.600 

Công Ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, Địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 

Tp.HCM

                    118.788.000 

1.51
Mua sắm vật tư dùng trong 

thay khớp háng nhân tạo
                   4.905.500.000 

Đấu thầu rộng 

rãi/qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2023

284/QĐ-BVT ngày 

18/3/2024 

Công ty TNHH TTBYT B.M.S, Địa chỉ: 433/19 Sư 

Vạn hạnh (nối dài), phường 12, Quận 10, Tp.HCM
                   4.454.000.000 

Công ty TNHH TTBYT B.M.S, Địa chỉ: 433/19 Sư 

Vạn hạnh (nối dài), phường 12, Quận 10, Tp.HCM
                    451.500.000 

1.52

Mua sắm trang thiết bị chẩn 

đoán in vitro dùng cho máy 

huyết học, ion đồ

                     499.981.000 
Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

292/QĐ-BVT ngày 

19/3/2024

Công Ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, Địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 

Tp.HCM

                      491.028.400 

Công Ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, Địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 

Tp.HCM

                       8.952.600 

1.53

Mua sắm trang thiết bị chẩn 

đoán in vitro dùng cho máy 

sinh hoá

                     498.511.148 
Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

291/QĐ-BVT ngày 

19/3/2024

Công Ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, Địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 

Tp.HCM

                      496.886.125 

Công Ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, Địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 

Tp.HCM

                       1.625.023 

1.54

Mua sắm trang thiết bị chẩn 

đoán in vitro dùng cho máy 

xét nghiệm HBA1C

                     474.897.000 
Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

378/QĐ-BVT ngày 

04/4/2024

Công Ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, Địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 

Tp.HCM

                      474.897.000 

Công Ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, Địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 

Tp.HCM

                                    -   

1.55

Mua sắm trang thiết bị chẩn 

đoán in vitro dùng cho máy 

huyết học tự động

                     492.827.140 
Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

384/QĐ-BVT ngày 

05/4/2024

Công Ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, Địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 

Tp.HCM

                      440.012.500 

Công Ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, Địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 

Tp.HCM

                     52.814.640 

1.56

Mua sắm trang thiết bị y tế 

chẩn đoán in vitro dùng cho 

máy huyết học, ion đồ

5.215.915.000
Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 và 

năm 2025

989/QĐ-BVT ngày 

13/8/2024

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM

5.127.465.845

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM

                     88.449.155 

1.57

Mua sắm trang thiết bị y tế 

chẩn đoán in vitro dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hoá

4.674.684.273
Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 và 

năm 2025

1031/QĐ-BVT ngày 

19/8/2024

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát

, địa chỉ: Số 133 đường Cù Lao, Phường 02, Quận 

Phú Nhuận, TP.HCM

4.623.331.293

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM

                     51.352.980 

1.58

Mua sắm trang thiết bị y tế 

chẩn đoán in vitro dùng cho 

máy đông máu

3.455.507.900
Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 và 

năm 2025

1384/QĐ-BVT ngày 

20/9/2024

Công ty TNHH SX TM DV Nano, địa chỉ: số 89/20 

Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, 

TP.HCM

3.436.557.965

Công ty TNHH SX TM DV Nano, địa chỉ: số 89/20 

Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, 

TP.HCM

                     18.949.935 

1.59
Mua sắm vật tư dùng trong 

phẫu thuật
3.943.650.000

Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 và 

năm 2025

1387/QĐ-BVT ngày 

23/9/2024

Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường, địa chỉ: 

số 58/415 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, 

TP.HCM

3.802.350.000

Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường, địa chỉ: 

số 58/415 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, 

TP.HCM

                    141.300.000 

1.60
Mua sắm vật tư sử dụng trong 

X-quang can thiệp
6.176.520.000

Mua sắm trực 

tiếp/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 và 

năm 2025

905/QĐ-BVT ngày 

26/7/2024

Công ty TNHH TM-DV-KT-TBYT An Quốc, địa 

chỉ: số 111/24/6 Lý Thánh Tông, P. Tân Thới Hoà, 

Quận Tân Phú, TP.HCM

6.176.520.000

Công ty TNHH TM-DV-KT-TBYT An Quốc, địa 

chỉ: số 111/24/6 Lý Thánh Tông, P. Tân Thới Hoà, 

Quận Tân Phú, TP.HCM

                                    -   

1.61
Mua sắm vật tư y tế sử dụng 

trong can thiệp tim mạch
11.938.512.000

Mua sắm trực 

tiếp/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 và 

năm 2025

985/QĐ-BVT ngày 

08/8/2024

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM

11.932.512.000

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM

                       6.000.000 

1.62 Mua sắm vật tư đinh, nẹp, vít 6.067.580.000

Mua sắm trực 

tiếp/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 và 

năm 2025

904/QĐ-BVT ngày 

26/7/2024

Công ty TNHH AE Medical, địa chỉ: số 130 Thành 

Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
5.964.860.000

Công ty TNHH AE Medical, địa chỉ: số 130 Thành 

Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
                    102.720.000 

1.63

Mua sắm trang thiết bị y tế 

chẩn đoán in vitro dùng cho 

máy xét nghiệm HbA1c

1.021.990.000
Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 và 

năm 2025

1032/QĐ-BVT ngày 

19/8/2024

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM

1.021.990.000

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM

                                    -   

1.64

Mua sắm trang thiết bị y tế 

chẩn đoán in vitro dùng cho 

máy khí máu

1.206.425.100
Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 và 

năm 2025

1292/QĐ-BVT ngày 

05/9/2024

Công ty TNHH SX TM DV Nano , địa chỉ: số 89/20 

Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, 

TP.HCM

1.206.425.100

Công ty TNHH SX TM DV Nano, địa chỉ: số 89/20 

Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, 

TP.HCM

                                    -   
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STT Tên gói thầu
Giá 

kế hoạch

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 

KQLCNT

(số, ngày/tháng)

Nhà thầu tham gia dự thầu

(Tên, địa chỉ)

Giá 

trúng thầu

Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)

 Kinh phí 

tiết kiệm 
Ghi chú

1.65

Mua sắm trang thiết bị y tế 

chẩn đoán in vitro dùng cho 

máy tự động huyết học

1.062.446.750
Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 và 

năm 2025

1362/QĐ-BVT ngày 

17/9/2024

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM

1.059.732.500

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM

                       2.714.250 

1.66
Mua sắm phụ kiện sử dụng 

cùng trang thiết bị y tế
871.350.000

Mua sắm trực 

tiếp/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 và 

năm 2025

906/QĐ-BVT ngày 

26/7/2024

Công ty TNHH TM-DV-KT Vũ Gia, địa chỉ: số 

16/34 Nguyễn Hữu Dật, P.Tây Thạnh, Quận Tân Phú, 

TP.HCM

871.350.000

Công ty TNHH TM-DV-KT Vũ Gia, địa chỉ: số 

16/34 Nguyễn Hữu Dật, P.Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, TP.HCM

                                    -   

1.67
Mua sắm vật tư dùng cho máy 

chạy thận nhân tạo
1.480.794.000

Mua sắm trực 

tiếp/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 và 

năm 2025

977/QĐ-BVT ngày 

05/8/2024

Công ty Cổ phần CNSH Thuỵ An, địa chỉ: 253/14 Hà 

Huy Giáp, khu phố 3B, P.Thạnh Lộc, Quận 12, 

TP.HCM

1.480.794.000

Công ty Cổ phần CNSH Thuỵ An, địa chỉ: 253/14 Hà 

Huy Giáp, khu phố 3B, P.Thạnh Lộc, Quận 12, 

TP.HCM

                                    -   

1.68
Mua sắm vật tư y tế dùng 

trong can thiệp tim mạch
499.950.000

Chào hàng cạnh 

tranh/ qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

507/QĐ-BVT ngày 

26/4/2024

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM

499.950.000
Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, P.02, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
                                    -   

1.69

Mua sắm vật tư y tế dùng 

trong phẫu thuật chấn thương 

chỉnh hình 

497.880.000
Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

701/QĐ-BVT ngày 

18/6/2024

1. Công ty TNHH TBYT Hoàng Lộc M.E, địa chỉ: 37 

Đường C18, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM

2. Công ty TNHH AE Medical, địa chỉ: số 130 Thành 

Thái, P.12, Q.10, TP.HCM

497.880.000
Công ty TNHH AE Medical, địa chỉ: số 130 Thành 

Thái, P.12, Q.10, TP.HCM
                                    -   

1.70
Mua sắm Vật tư tiêu hao còn 

lại
379.995.000

Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

647QĐ-BVT ngày 

03/6/2024

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P.15, Q.10, TP.HCM
379.937.040

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P.15, Q.10, TP.HCM
                            57.960 

1.71

Mua sắm trang thiết bị y tế 

chẩn đoán in vitro dùng cho 

xét nghiệm huyết học bằng 

phương pháp Gelcard

491.066.500
Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

727/QĐ-BVT ngày 

21/6/2024

1. Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vimec, địa chỉ: 

DD26 Bạch Mã, P.15, Q.10, TP.HCM

2. Công ty CP Thiết bị Sài Gòn, địa chỉ: 98B-98C 

Đặng Thuỳ Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

491.066.500
Công ty CP Thiết bị Sài Gòn, địa chỉ: 98B-98C Đặng 

Thuỳ Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
                                    -   

1.72
Mua sắm vật tư sử dụng trong 

X-Quang can thiệp
498.225.000

Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

894/QĐ-BVT ngày 

26/7/2024

1. Công ty TNHH TM TTBYT Đức Tuấn, địa chỉ: 

Thửa đất số 46, tờ bản đồ số 47, Lô 6 khu B2-2, khu 

tái định cư Thanh Lộc Đán-Hoà Minh, P.Hoà Minh, 

Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

2. Công ty TNHH TM-DV-KT-TBYT An Quốc, địa 

chỉ: số 111/24/6 Lý Thánh Tông, P. Tân Thới Hoà, 

Quận Tân Phú, TP.HCM

446.900.000

Công ty TNHH TM TTBYT Đức Tuấn, địa chỉ: 

Thửa đất số 46, tờ bản đồ số 47, Lô 6 khu B2-2, khu 

tái định cư Thanh Lộc Đán-Hoà Minh, P.Hoà Minh, 

Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

                     51.325.000 

1.73

Mua sắm trang thiết bị y tế 

chẩn đoán in vitro dùng cho 

máy đông máu

496.807.835
Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

816/QĐ-BVT ngày 

02/7/2024

Công ty TNHH Thương mại VM, địa chỉ: Tầng 6, toà 

nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, P.Láng Thượng, 

Q.Đống Đa, TP.Hà Nội

496.717.000

Công ty TNHH Thương mại VM, địa chỉ: Tầng 6, toà 

nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, P.Láng Thượng, 

Q.Đống Đa, TP.Hà Nội

                            90.835 

1.74
Mua sắm Vật tư dùng trong 

phẫu thuật cột sống thắt lưng
342.400.000

Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

861/QĐ-BVT ngày 

15/7/2024

1. Công ty CP TTBYT Cổng Vàng, địa chỉ: Tầng 6, 

số 374 Võ Văn Tần, P.5, Q.3, TP.HCM

2. Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật y tế IQ, địa chỉ: 

62/137 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM

342.400.000
Công ty CP TTBYT Cổng Vàng, địa chỉ: Tầng 6, số 

374 Võ Văn Tần, P.5, Q.3, TP.HCM
                                    -   

1.75

Mua sắm Vật tư dùng trong 

phẫu thuật nội soi ổ bụng, 

lồng ngực

170.000.000
Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

835/QĐ-BVT ngày 

05/7/2024

1. Công ty TNHH DYNAMED, địa chỉ: C9/3 Lê Văn 

Việt, KP2, P. Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, 

TP.HCM

2. Công ty TNHH TM KT và DV Thống Nhất  địa 

chỉ: Phòng 401, Tầng 4, 65B đường Tôn Đức Thắng, 

P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, Hà Nội

170.000.000

Công ty TNHH TM KT và DV Thống Nhất, địa chỉ: 

Phòng 401, Tầng 4, 65B đường Tôn Đức Thắng, 

P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, Hà Nội

                                    -   

1.76

Mua sắm trang thiết bị y tế 

chẩn đoán in vitro dùng cho 

máy khí máu

485.490.600
Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

878/QĐ-BVT ngày 

16/7/2024

Công ty TNHH SX TM DV Nano, địa chỉ: số 89/20 

Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM
485.490.600

Công ty TNHH SX TM DV Nano, địa chỉ: số 89/20 

Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM
                                    -   

1.77
Mua sắm Vật tư dùng trong 

phẫu thuật thần kinh-sọ não
498.500.000

Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

862/QĐ-BVT ngày 

15/7/2024

Công ty CP Đầu tư Vibapharco Việt Nam, địa chỉ: 

29/69 đường B3, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
498.500.000

Công ty CP Đầu tư Vibapharco Việt Nam, địa chỉ: 

29/69 đường B3, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
                                    -   

1.78

Mua sắm trang thiết bị y tế 

chẩn đoán in vitro dùng cho 

máy xét nghiệm huyết học

495.600.000
Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

877/QĐ-BVT ngày 

16/7/2024

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, P.02, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
495.600.000

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, P.02, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
                                    -   
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STT Tên gói thầu
Giá 

kế hoạch

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 

KQLCNT

(số, ngày/tháng)

Nhà thầu tham gia dự thầu

(Tên, địa chỉ)

Giá 

trúng thầu

Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)

 Kinh phí 

tiết kiệm 
Ghi chú

1.79

Mua sắm trang thiết bị y tế 

chẩn đoán in vitro dùng cho 

máy miễn dịch tự động Tosoh

492.513.000
Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

984/QĐ-BVT ngày 

08/8/2024

Công ty TNHH TBYT Thiên Nam, địa chỉ: 163/13/4 

Thống Nhất, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM
492.513.000

Công ty TNHH TBYT Thiên Nam, địa chỉ: 163/13/4 

Thống Nhất, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM
                                    -   

1.80

Mua sắm trang thiết bị y tế 

chẩn đoán in vitro dùng cho 

máy cấy máu tự động

456.540.000
Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

891/QĐ-BVT ngày 

22/7/2024

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, P.02, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
456.540.000

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 đường Cù Lao, P.02, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
                                    -   

1.81
Mua sắm hoá chất và vật tư 

dùng cho giải phẫu bệnh
392.781.375

Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

1395/QĐ-BVT ngày 

24/9/2024

Công ty TNHH Sinh Nam, địa chỉ: 65D phố Tô Hiến 

Thành, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
392.781.375

Công ty TNHH Sinh Nam, địa chỉ: 65D phố Tô Hiến 

Thành, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                    -   

1.82 Mua sắm Túi máu 475.200.000
Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

1294/QĐ-BVT ngày 

05/9/2024

1. Công ty cổ phần  Medcomtech, địa chỉ: số 293 

đường Ngô Gia Tự, P. Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh

2. Công ty TNHH TM KT HKT Việt Nam, địa chỉ: 

Số 23 C61 Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, 

P.Dương Nội, Q.Đống Đa, Hà Nội

3. Công ty TNHH TBYT Phương Đông, địa chỉ: 

Tầng 04, Toà nhà D1, ô đát Ct2, Khu đô thị mới Kim 

Văn - Kim lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

418.763.100

Công ty TNHH TM KT HKT Việt Nam, địa chỉ: Số 

23 C61 Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, 

P.Dương Nội, Q.Đống Đa, Hà Nội

                     56.436.900 

1.83

Mua sắm hoá chất dùng trong 

xử lý nước thải, rửa máy chạy 

thận

215.420.000
Đấu thầu rộng rãi/ 

qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

1396/QĐ-BVT ngày 

24/9/2024

Công ty CP Quốc tế TM Grow, địa chỉ: Trung tâm 

dịch vụ KCN Amata, đường Amata, KCN Amata, 

P.long Bình, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

199.100.000

Công ty CP Quốc tế TM Grow, địa chỉ: Trung tâm 

dịch vụ KCN Amata, đường Amata, KCN Amata, 

P.long Bình, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

                     16.320.000 

1.84 Mua sắm vật tư y tế 99.295.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

06/QĐ-BVT ngày 

05/01/2024

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
99.295.000

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
                                    -   

1.85 Mua sắm vật tư y tế 90.165.600

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

19/QĐ-BVT ngày 

08/01/2024

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
90.165.600

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
                                    -   

1.86 Mua sắm các loại ống 78.104.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

18/QĐ-BVT ngày 

08/01/2024

Công ty TNHH Dược Phẩm Phan Rang, địa chỉ: Lô 

72, Khu Qh, Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, 

Tp.Pr-Tc, Tỉnh Ninh Thuận

78.104.000

Công ty TNHH Dược Phẩm Phan Rang, địa chỉ: Lô 

72, Khu Qh, Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, 

Tp.Pr-Tc, Tỉnh Ninh Thuận

                                    -   

1.87 Mua sắm vật tư tiêu hao 85.480.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

20/QĐ-BVT ngày 

08/01/2024

Công ty TNHH Dược Phẩm Phan Rang, địa chỉ: Lô 

72, Khu Qh, Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, 

Tp.Pr-Tc, Tỉnh Ninh Thuận

85.480.000

Công ty TNHH Dược Phẩm Phan Rang, địa chỉ: Lô 

72, Khu Qh, Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, 

Tp.Pr-Tc, Tỉnh Ninh Thuận

                                    -   

1.88
Mua sắm dung dịch ly giải 

hồng cầu
93.807.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

21/QĐ-BVT ngày 

08/01/2024

Công ty TNHH TBYT Toàn Thịnh Phát, địa chỉ: 

58/31 Đường Tân Cảng, P. 25, Q.Bình Thạnh, Tp. 

HCM

93.807.000

Công ty TNHH TBYT Toàn Thịnh Phát, địa chỉ: 

58/31 Đường Tân Cảng, P. 25, Q.Bình Thạnh, Tp. 

HCM

                                    -   

1.89
Mua sắm catheter lọc máu hai 

nòng
78.750.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

29/QĐ-BVT ngày 

11/01/2024

Công ty TNHH Thương Mại Nam Việt Long, địa chỉ: 

Số 7, Ngô Hữu Hạnh, Đường Tân An, Q.Ninh Kiều, 

Tp. Cần Thơ

78.750.000

Công ty TNHH Thương Mại Nam Việt Long, địa chỉ: 

Số 7, Ngô Hữu Hạnh, Đường Tân An, Q.Ninh Kiều, 

Tp. Cần Thơ

                                    -   

1.90 Mua sắm kim chọc động mạch 40.572.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

49/QĐ-BVT ngày 

16/01/2024

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Tiến Phát, địa 

chỉ: Số 133 Đường Cù Lao, P. 02, Q.Phú Nhuận, 

Tp.HCM

40.572.000

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Tiến Phát, địa 

chỉ: Số 133 Đường Cù Lao, P. 02, Q.Phú Nhuận, 

Tp.HCM

                                    -   

1.91 Mua sắm bơm tiêm cản quang 68.250.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

46/QĐ-BVT ngày 

16/01/2024

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
68.250.000

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
                                    -   

1.92
Mua sắm formol trung tính 

10%
48.720.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

53/QĐ-BVT ngày 

16/01/2024

Công ty TNHH Sinh Nam, địa chỉ: Số 65D, Phố Tô 

Hiến Thành, P. Lê Đại Hành, Tp. Hà Nội
48.720.000

Công ty TNHH Sinh Nam, địa chỉ: Số 65D, Phố Tô 

Hiến Thành, P. Lê Đại Hành, Tp. Hà Nội
                                    -   

1.93
Mua sắm vật tư cho bộ đo 

huyết áp
69.930.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

54/QĐ-BVT ngày 

16/01/2024

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
69.930.000

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
                                    -   
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1.94

Mua sắm hoá chất và vật tư sử 

dụng cho máy xét nghiệm 

sinh hoá

98.213.178

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

66/QĐ-BVT ngày 

19/01/2024

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 Đường Cù Lao, P. 02, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
98.213.178

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 Đường Cù Lao, P. 02, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
                                    -   

1.95

Mua sắm catheter tạo đường 

truyền tĩnh mạch trung tâm từ 

ngoại biên

90.000.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

69/QĐ-BVT ngày 

22/01/2023

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phương Đông, địa chỉ: 

Tầng 04, Tòa Nhà D1, Ô Đất Ct2, Khu Đô Thị Mới 

Kim Văn - Kim Lũ, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Tp. 

Hà Nội

90.000.000

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phương Đông, địa chỉ: 

Tầng 04, Tòa Nhà D1, Ô Đất Ct2, Khu Đô Thị Mới 

Kim Văn - Kim Lũ, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Tp. 

Hà Nội

                                    -   

1.96 Mua sắm vật tư tiêu hao 98.028.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

70/QĐ-BVT ngày 

22/01/2023

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
98.028.000

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
                                    -   

1.97

Mua sắm hóa chất dùng cho 

chương trình ngoại kiểm của 

khoa hóa sinh vi sinh

84.134.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

71/QĐ-BVT ngày 

22/01/2023

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh, địa 

chỉ: Số 14 Đường Số 36, P. Tân Quy, Q.7, Tp.HCM
84.134.000

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh, địa 

chỉ: Số 14 Đường Số 36, P. Tân Quy, Q.7, Tp.HCM
                                    -   

1.98 Mua sắm chai cấy máu 66.528.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

76/QĐ-BVT ngày 

23/01/2023

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 Đường Cù Lao, P. 02, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
66.528.000

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 Đường Cù Lao, P. 02, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
                                    -   

1.99
Mua sắm bộ đo huyết áp động 

mạch xâm lấn
39.500.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

85/QĐ-BVT ngày 

24/01/2023

Công ty TNHH Thương Mại, Dịch Vụ Và Công Nghệ 

Kỹ Thuật TVC, địa chỉ: Số 38, Đường 16, Kp3, P. 

Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

39.500.000

Công ty TNHH Thương Mại, Dịch Vụ Và Công 

Nghệ Kỹ Thuật TVC, địa chỉ: Số 38, Đường 16, 

Kp3, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

                                    -   

1.100
Mua sắm bơm tiêm khí máu 

động mạch
90.000.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

84/QĐ-BVT ngày 

24/01/2023

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Xét Nghiệm PT, địa chỉ: 

78/1C Bình Lợi, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
90.000.000

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Xét Nghiệm PT, địa chỉ: 

78/1C Bình Lợi, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
                                    -   

1.101
Mua sắm catheter chạy thận 

nhân tạo
85.050.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

86/QĐ-BVT ngày 

25/01/2023

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Thuỵ An, địa 

chỉ: 253/14 Hà Huy Giáp, Khu Phố 3B, P. Thanh 

Lộc, Q.12, Tp. HCM

85.050.000

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Thuỵ An, địa 

chỉ: 253/14 Hà Huy Giáp, Khu Phố 3B, P. Thanh 

Lộc, Q.12, Tp. HCM

                                    -   

1.102
Mua sắm test nhanh xét 

nghiệm chất gây nghiện
38.000.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

186/QĐ-BVT ngày 

20/02/2024

Công ty TNHH Dược Phẩm Phan Rang, địa chỉ: Lô 

72, Khu Qh, Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, Tp. 

PR-TC, Tỉnh Ninh Thuận

38.000.000

Công ty TNHH Dược Phẩm Phan Rang, địa chỉ: Lô 

72, Khu Qh, Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, 

Tp. PR-TC, Tỉnh Ninh Thuận

                                    -   

1.103 Mua sắm nẹp chống xoay ngắn 14.286.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

187/QĐ-BVT ngày 

20/02/2024

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Gia Xuân, địa 

chỉ: 50/1/5 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM

14.286.000

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Gia Xuân, địa 

chỉ: 50/1/5 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM

                                    -   

1.104
Mua sắm hóa chất dùng trong 

xét nghiệm
49.014.400

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

298/QĐ-BVT ngày 

21/03/2024 

Công ty TNHH TBYT Thiên Nam, địa chỉ: 163/13/4 

Thống Nhất, P. 11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
49.014.400

Công ty TNHH TBYT Thiên Nam, địa chỉ: 163/13/4 

Thống Nhất, P. 11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
                                    -   

1.105 Mua sắm vật tư tiêu hao 45.668.700

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

313/QĐ-BVT ngày 

27/03/2024 

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
45.668.700

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
                                    -   

1.106

Mua sắm hóa chất ngoại kiểm 

xét nghiệm huyết học và xét 

nghiệm đông máu. 

28.270.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

299/QĐ-BVT ngày 

21/03/2024 

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh, địa 

chỉ: Số 14 Đường Số 36, P. Tân Quy, Q.7, Tp.HCM
28.270.000

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh, địa 

chỉ: Số 14 Đường Số 36, P. Tân Quy, Q.7, Tp.HCM
                                    -   

1.107
Mua sắm nệm và bao nệm bàn 

sanh
49.950.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

300/QĐ-BVT ngày 

21/03/2024 

Cửa Hàng An Khuê, địa chỉ: 263/20E Ngô Gia Tự, P. 

Tấn Tài, Tp.Pr-Tc, Tỉnh Ninh Thuận
49.950.000

Cửa Hàng An Khuê, địa chỉ: 263/20E Ngô Gia Tự, P. 

Tấn Tài, Tp.Pr-Tc, Tỉnh Ninh Thuận
                                    -   

1.108
Mua sắm ống thông tim mạch 

can thiệp
46.000.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

302/QĐ-BVT ngày 

21/03/2024 

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 Đường Cù Lao, P. 02, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
46.000.000

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 Đường Cù Lao, P. 02, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
                                    -   

1.109
Mua sắm kim chích cầm máu 

dùng cho nội soi
39.150.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

316/QĐ-BVT ngày 

27/03/2024 

Công ty TNHH TBYT IMED, địa chỉ: 79 Bàn Cờ, P. 

03, Q.03, Tp.HCM
39.150.000

Công ty TNHH TBYT IMED

, địa chỉ: 79 Bàn Cờ, P. 03, Q.03, Tp.HCM
                                    -   

1.110 Mua sắm khí y tế 12.480.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

314/QĐ-BVT ngày 

27/03/2024 

Công ty TNHH Oxy Đồng Nai, địa chỉ: Số 2, Đường 

1A, Kcn Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, Tp. Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai

12.480.000

Công ty TNHH Oxy Đồng Nai, địa chỉ: Số 2, Đường 

1A, Kcn Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, Tp. Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai

                                    -   
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1.111
Mua sắm hoá chất dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hoá
44.088.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

397/QĐ-BVT ngày 

09/04/2024 

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Việt Ba, địa chỉ: Số 56, 

Ngõ 236 Phố Khương Đình, P. Hạ Đình, Q.Thanh 

Xuân, Tp. Hà Nội.

44.088.000

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Việt Ba, địa chỉ: Số 56, 

Ngõ 236 Phố Khương Đình, P. Hạ Đình, Q.Thanh 

Xuân, Tp. Hà Nội.

                                    -   

1.112
Mua sắm vật tư dùng cho máy 

thở lưu lượng cao
46.900.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

357/QĐ-BVT ngày 

29/3/2024 

Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Dụng Cụ Y Tế Trường 

Thịnh, địa chỉ: 218/2E Tam BìNh, Khu Phố 2, 

PhườNg Tam Phú, Tp. Thủ ĐứC, Tp. HCM

46.900.000

Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Dụng Cụ Y Tế Trường 

Thịnh, địa chỉ: 218/2E Tam BìNh, Khu Phố 2, 

PhườNg Tam Phú, Tp. Thủ ĐứC, Tp. HCM

                                    -   

1.113 Mua sắm kim chạy thận 43.330.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

301/QĐ-BVT ngày 

21/3/2024 

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Thụy An, địa 

chỉ: 253/14 Hà Huy Giáp, Khu Phố 3B, P. Thanh 

Lộc, Q.12, Tp. HCM

43.330.000

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Thụy An, địa 

chỉ: 253/14 Hà Huy Giáp, Khu Phố 3B, P. Thanh 

Lộc, Q.12, Tp. HCM

                                    -   

1.114
Mua sắm hoá chất dùng trong 

giải phẫu bênh
47.783.484

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

358/QĐ-BVT ngày 

29/3/2024 

Công ty TNHH Sinh Nam, địa chỉ: Số 65D, Phố Tô 

Hiến Thành, P. Lê Đại Hành, Tp. Hà Nội
47.783.484

Công ty TNHH Sinh Nam, địa chỉ: Số 65D, Phố Tô 

Hiến Thành, P. Lê Đại Hành, Tp. Hà Nội
                                    -   

1.115
Mua sắm đinh dùng trong 

phẫu thuật chỉnh hình
45.100.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

353/QĐ-BVT ngày 

29/03/2024 

Công ty TNHH AE Medical, địa chỉ: 130 Thành 

Thái, P. 12, Q.10, Tp.HCM
45.100.000

Công ty TNHH AE Medical, địa chỉ: 130 Thành 

Thái, P. 12, Q.10, Tp.HCM
                                    -   

1.116 Mua sắm dụng cụ y khoa 46.256.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

354/QĐ-BVT ngày 

29/03/2024 

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Gia Xuân, địa 

chỉ: 50/1/5 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM

46.256.000

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Gia Xuân, địa 

chỉ: 50/1/5 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM

                                    -   

1.117 Mua sắm vật tư tiêu hao. 46.874.100

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

355/QĐ-BVT ngày 

29/03/2024 

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
46.874.100

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
                                    -   

1.118
Mua sắm hoá chất sử dụng 

cho máy xét nghiệm huyết học
44.134.650

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

380/QĐ-BVT ngày 

04/04/2024 

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 Đường Cù Lao, P. 02, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
44.134.650

Công ty TNHH MTV TBYT Tiến Phát, địa chỉ: Số 

133 Đường Cù Lao, P. 02, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
                                    -   

1.119
Mua sắm vật tư nội soi tiêu 

hoá
45.650.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

383/QĐ-BVT ngày 

05/04/2024 

Công ty TNHH TBYT ETC, địa chỉ: Phòng 702A, 

Tầng 7, Tòa Nhà Centrepoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, 

P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

45.650.000

Công ty TNHH TBYT ETC, địa chỉ: Phòng 702A, 

Tầng 7, Tòa Nhà Centrepoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, 

P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

                                    -   

1.120
Mua sắm vật tư và dụng cụ y 

tế
44.171.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

410/QĐ-BVT ngày 

12/04/2024 

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Gia Xuân, địa 

chỉ: 50/1/5 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM

44.171.000

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Gia Xuân, địa 

chỉ: 50/1/5 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM

                                    -   

1.121 Mua sắm vật tư nha khoa 49.655.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

   450/QĐ-BVT ngày 

22/04/2024

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Và Trung, 

địa chỉ: 47 Phù Đổng Thiên Vương, P. 11, Q.5, Tp. 

HCM

49.655.000

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Và Trung, 

địa chỉ: 47 Phù Đổng Thiên Vương, P. 11, Q.5, Tp. 

HCM

                                    -   

1.122 Mua sắm chỉ cấy chỉ 33.540.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

517/QĐ-BVT ngày 

03/05/2024

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Gia Xuân, địa 

chỉ: 50/1/5 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM

33.540.000

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Gia Xuân, địa 

chỉ: 50/1/5 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM

                                    -   

1.123
Mua sắm dụng cụ sử dụng 

cho hệ thống nội soi olympus
45.974.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

539/QĐ-BVT ngày 

08/05/2024

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế IMED, địa chỉ: 79 Bàn 

Cờ, P. 03, Q.03, Tp.HCM
45.974.000

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế IMED, địa chỉ: 79 Bàn 

Cờ, P. 03, Q.03, Tp.HCM
                                    -   

1.124
Mua sắm vật tư y tế dùng 

trong chẩn đoán hình ảnh
14.490.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

540/QĐ-BVT ngày 

09/05/2024

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
14.490.000

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
                                    -   

1.125
Mua sắm vật tư thay thế dùng 

cho máy hút dịch
47.280.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

591/QĐ-BVT ngày 

22/05/2024

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Gia Xuân, địa 

chỉ: 50/1/5 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM

47.280.000

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Gia Xuân, địa 

chỉ: 50/1/5 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM

                                    -   

1.126

Mua sắm dụng cụ dùng cho 

kỹ thuật sinh khiết màng phổi 

mù.

28.980.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

611/QĐ-BVT ngày 

28/5/2024

Công ty TNHH Quỳnh Nghi, địa chỉ: 444 Âu Cơ, P. 

10, Q.Tân Bình, Tp.HCM
28.980.000

Công ty TNHH Quỳnh Nghi, địa chỉ: 444 Âu Cơ, P. 

10, Q.Tân Bình, Tp.HCM
                                    -   
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1.127
Mua sắm vật tư dùng trong 

điều trị vật lý trị liệu 
7.700.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

637/QĐ-BVT ngày 

29/5/2024

Cửa Hàng An Khuê, địa chỉ: 263/20E Ngô Gia Tự, P. 

Tấn Tài, Tp.Pr-Tc, Tỉnh Ninh Thuận
7.700.000

Cửa Hàng An Khuê, địa chỉ: 263/20E Ngô Gia Tự, P. 

Tấn Tài, Tp.Pr-Tc, Tỉnh Ninh Thuận
                                    -   

1.128

Mua sắm vật tư dùng cho hệ 

thống phẫu thuật nội soi 

olymus.

25.400.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

638/QĐ-BVT này 

29/5/2024

Công ty TNHH Kinh Doanh Vật Tư Trang Thiết Bị Y 

Tế Việt Nam, địa chỉ: Tầng 2, Số 25, Đường Số 3, 

Khu Dc Trung Sơn, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM

25.400.000

Công ty TNHH Kinh Doanh Vật Tư Trang Thiết Bị 

Y Tế Việt Nam, địa chỉ: Tầng 2, Số 25, Đường Số 3, 

Khu Dc Trung Sơn, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM

                                    -   

1.129
Mua sắm gel dùng cho siêu 

âm chẩn đoán.
7.200.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

673/QĐ-BVT ngày 

10/6/2024

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Gia Xuân, địa 

chỉ: 50/1/5 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM

7.200.000

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Gia Xuân, địa 

chỉ: 50/1/5 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM

                                    -   

1.130

Mua sắm hoá chất ngoại kiểm 

xét nghiệm hiv/ viêm gan và 

giang mai. 

33.660.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

674/QĐ-BVT ngày 

10/6/2024

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh, địa 

chỉ: Số 14 Đường Số 36, P. Tân Quy, Q.7, Tp.HCM
33.660.000

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh, địa 

chỉ: Số 14 Đường Số 36, P. Tân Quy, Q.7, Tp.HCM
                                    -   

1.131
Mua sắm hoá chất xét nghiệm 

sinh hoá. 
40.039.440

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

675/QĐ-BVT ngày 

10/6/2024

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Tiến Phát, địa 

chỉ: Số 133 Đường Cù Lao, P. 02, Q.Phú Nhuận, 

Tp.HCM

40.039.440

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Tiến Phát, địa 

chỉ: Số 133 Đường Cù Lao, P. 02, Q.Phú Nhuận, 

Tp.HCM

                                    -   

1.132
Mua sắm chỉ dùng trong phẫu 

thuật.
34.776.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

679/QĐ-BVT ngày 

11/6/2024

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
34.776.000

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
                                    -   

1.133 Mua sắm ống xét nghiệm. 43.012.200

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

680/QĐ-BVT ngày 

11/6/2024

Công ty TNHH TBYT Thiên Nam, địa chỉ: 163/13/4 

Thống Nhất, P. 11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
43.012.200

Công ty TNHH TBYT Thiên Nam, địa chỉ: 163/13/4 

Thống Nhất, P. 11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
                                    -   

1.134 Mua sắm vật tư y tế 8.146.250

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

721/QĐ-BVT ngày 

20/6/2024

Cn Công ty Cp Dược Phẩm TBYT Hà Nội, địa chỉ: 

27B Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM
8.146.250

Cn Công ty Cp Dược Phẩm TBYT Hà Nội, địa chỉ: 

27B Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM
                                    -   

1.135
Mua sắm vật tư dùng trong 

phẫu thuật cắt đốt
39.000.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

737/QĐ-BVT ngày 

24/6/2024

Công ty TNHH MTV TBYT Khánh Điền, địa chỉ: 

496/9/34J Dương Quảng Hàm, P. 6, Q.Gò Vấp, 

Tp.HCM

39.000.000

Công ty TNHH MTV TBYT Khánh Điền, địa chỉ: 

496/9/34J Dương Quảng Hàm, P. 6, Q.Gò Vấp, 

Tp.HCM

                                    -   

1.136 Mua sắm vật tư y tế 46.620.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

736/QĐ-BVT ngày 

24/6/2024

Công ty TNHH Trang TBYT Minh Hoàng, địa chỉ: J2 

Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
46.620.000

Công ty TNHH Trang TBYT Minh Hoàng, địa chỉ: 

J2 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
                                    -   

1.137 Mua sắm vật tư y tế 26.140.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

815/QĐ-BVT ngày 

01/07/2024

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Gia Xuân, địa 

chỉ: 50/1/5 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM

26.140.000

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Gia Xuân, địa 

chỉ: 50/1/5 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM

                                    -   

1.138 Mua sắm vật tư y tế 34.000.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

817/QĐ-BVT ngày 

02/07/2024

Công ty Cổ Phần Thương mại  & Dịch vụ Việt Can, 

địa chỉ: Phòng 4A - Tòa Nhà Jvpe Công Viên Phần 

Mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, 

Tp.HCM

34.000.000

Công ty Cổ Phần Thương mại  & Dịch vụ Việt Can, 

địa chỉ: Phòng 4A - Tòa Nhà Jvpe Công Viên Phần 

Mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, 

Tp.HCM

                                    -   

1.139
hoá chất dùng để kiểm chuẩn 

xét nghiệm sinh hoá
38.254.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

823/QĐ-BVT ngày 

03/07/2024

Công ty Cp Thiết Bị Việt Ba, địa chỉ: Số 56, Ngõ 236 

Khương Đình, P. Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Tp. Hà 

Nội

38.254.000

Công ty Cp Thiết Bị Việt Ba, địa chỉ: Số 56, Ngõ 

236 Khương Đình, P. Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Tp. 

Hà Nội

                                    -   

1.140
Mua sắm hoá chất thực hiện 

nội kiểm xét nghiệm
48.720.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

824/QĐ-BVT ngày 

03/07/2024

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Tiến Phát, địa 

chỉ: Số 133 Đường Cù Lao, P. 02, Q.Phú Nhuận, 

Tp.HCM

48.720.000

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Tiến Phát, địa 

chỉ: Số 133 Đường Cù Lao, P. 02, Q.Phú Nhuận, 

Tp.HCM

                                    -   

1.141
Mua sắm vật tư y tế dùng 

trong phẫu thuật 
47.655.300

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

838/QĐ-BVT ngày 

08/07/2024

CN Công ty Cp Dược Phẩm TBYT Hà Nội, địa chỉ: 

27B Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM
47.655.300

CN Công ty Cp Dược Phẩm TBYT Hà Nội, địa chỉ: 

27B Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM
                                    -   
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1.142
Vật tư dùng cho dụng cụ khâu 

cắt nối nội soi đa năng 
46.416.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

837/QĐ-BVT ngày 

08/07/2024

Công ty Cổ Phần 4-Life Việt Nam, địa chỉ: 71 Cao 

Văn Lầu,  P. 01, Q.6, Tp.HCM
46.416.000

Công ty Cổ Phần 4-Life Việt Nam, địa chỉ: 71 Cao 

Văn Lầu,  P. 01, Q.6, Tp.HCM
                                    -   

1.143
Mua sắm hoá chất dùng trong 

xét nghiệm 
48.577.725

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

839/QĐ-BVT ngày 

08/07/2024

Công ty TNHH TBYT Thiên Nam, địa chỉ: 163/13/4 

Thống Nhất, P. 11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
48.577.725

Công ty TNHH TBYT Thiên Nam, địa chỉ: 163/13/4 

Thống Nhất, P. 11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
                                    -   

1.144 Mua sắm vật tư tiêu hao 46.221.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

867/QĐ-BVT ngày 

15/07/2024

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
46.221.000

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
                                    -   

1.145
Mua sắm vật tư dùng cho kỹ 

thuật nội soi đại tràng
18.900.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

858/QĐ-BVT ngày 

12/07/2024

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế ETC, địa chỉ:  Phòng 

702A Tầng 7, Tòa Nhà Centre Point, 106 Nguyễn 

Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

18.900.000

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế ETC, địa chỉ:  Phòng 

702A Tầng 7, Tòa Nhà Centre Point, 106 Nguyễn 

Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

                                    -   

1.146
Mua sắm hoá chất dùng cho 

xét nghiệm kháng sinh đồ
30.292.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

859/QĐ-BVT ngày 

12/07/2024

Công ty TNHH TM-KT Y Tế Vạn Xuân, địa chỉ: 319-

C13 Khu Thương Mại Thuận Việt, Lý Thường Kiệt, 

P. 15, Q.11, Tp.HCM

30.292.000

Công ty TNHH TM-KT Y Tế Vạn Xuân, địa chỉ: 

319-C13 Khu Thương Mại Thuận Việt, Lý Thường 

Kiệt, P. 15, Q.11, Tp.HCM

                                    -   

1.147 Mua sắm bơm, kim tiêm 49.395.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

961/QĐ-BVT ngày 

01/08/2024

Công ty TNHH MTV TBYT Khánh Điền, địa chỉ: 

496/9/34J Dương Quảng Hàm, P. 6, Q.Gò Vấp, 

Tp.HCM

49.395.000

Công ty TNHH MTV TBYT Khánh Điền, địa chỉ: 

496/9/34J Dương Quảng Hàm, P. 6, Q.Gò Vấp, 

Tp.HCM

                                    -   

1.148 Mua sắm ống các loại 44.289.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

960/QĐ-BVT ngày 

01/08/2024

Công ty TNHH Trang TBYT Minh Hoàng, địa chỉ: J2 

Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
44.289.000

Công ty TNHH Trang TBYT Minh Hoàng, địa chỉ: 

J2 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
                                    -   

1.149
Mua sắm vật tư dùng cho 

chẩn đoán hình ảnh
35.500.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

973/QĐ-BVT ngày 

02/08/2024

Cty TNHH Phát Triển Công Nghệ Số Hà Nội, địa 

chỉ: Số 04, Ngõ 91/2 Phố Chùa Láng, P. Láng 

Thượng, Q.Đống Đa, Tp. Hà Nội

35.500.000

Cty TNHH Phát Triển Công Nghệ Số Hà Nội, địa 

chỉ: Số 04, Ngõ 91/2 Phố Chùa Láng, P. Láng 

Thượng, Q.Đống Đa, Tp. Hà Nội

                                    -   

1.150
Mua sắm vật tư tiêu hao còn 

lại
43.701.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

976/QĐ-BVT ngày 

05/08/2024

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
43.701.000

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
                                    -   

1.151 Mua sắm y dụng cụ 43.100.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

996/QĐ-BVT ngày 

14/08/2024

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Gia Xuân, địa 

chỉ: 50/1/5 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM

43.100.000

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Gia Xuân, địa 

chỉ: 50/1/5 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM

                                    -   

1.152

Mua sắm vật tư dùng trong kỹ 

thuật đặt đường truyền tĩnh 

mạch trung tâm từ ngoại biên

45.000.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

995/QĐ-BVT ngày 

14/08/2024

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phương Đông, địa chỉ: 

Tầng 04, Tòa Nhà D1, Ô Đất Ct2, Khu Đô Thị Mới 

Kim Văn - Kim Lũ, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Tp. 

Hà Nội

45.000.000

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phương Đông, địa chỉ: 

Tầng 04, Tòa Nhà D1, Ô Đất Ct2, Khu Đô Thị Mới 

Kim Văn - Kim Lũ, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Tp. 

Hà Nội

                                    -   

1.153
Mua sắm vật tư dùng trong 

chấn thương chỉnh hình
46.350.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

1130/QĐ-BVT ngày 

21/8/2024

Cửa Hàng Lê Khoa, địa chỉ: 58 Hàm Nghi, Tp. Pr-Tc, 

Tỉnh Ninh Thuận
46.350.000

Cửa Hàng Lê Khoa, địa chỉ: 58 Hàm Nghi, Tp. Pr-

Tc, Tỉnh Ninh Thuận
                                    -   

1.154
Mua sắm vật tư dùng trong 

nội soi đường tiêu hóa
40.000.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

1131/QĐ-BVT ngày 

22/8/2024

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế ETC, địa chỉ:  Phòng 

702A Tầng 7, Tòa Nhà Centre Point, 106 Nguyễn 

Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

40.000.000

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế ETC, địa chỉ:  Phòng 

702A Tầng 7, Tòa Nhà Centre Point, 106 Nguyễn 

Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

                                    -   

1.155 Mua sắm vật tư tiêu hao 43.100.400

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

1289/QĐ-BVT ngày 

04/09/2024

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
43.100.400

Công ty TNHH TTBYT Hoàng Ánh Dương, địa chỉ: 

J1-J5 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
                                    -   

1.156  Mua sắm dung dịch sát khuẩn 27.750.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

1298/QĐ-BVT ngày 

05/09/2024

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Tiến Phát, địa 

chỉ: Số 133 Đường Cù Lao, P. 02, Q.Phú Nhuận, 

Tp.HCM

27.750.000

Công ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Tiến Phát, địa 

chỉ: Số 133 Đường Cù Lao, P. 02, Q.Phú Nhuận, 

Tp.HCM

                                    -   
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1.157
Mua sắm hóa chất dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa
43.628.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

1297/QĐ-BVT ngày 

05/09/2024

Công ty Cp Thiết Bị Việt Ba, địa chỉ: Số 56, Ngõ 236 

Khương Đình, P. Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Tp. Hà 

Nội

43.628.000

Công ty Cp Thiết Bị Việt Ba, địa chỉ: Số 56, Ngõ 

236 Khương Đình, P. Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Tp. 

Hà Nội

                                    -   

1.158
Mua sắm vật tư dùng trong 

chạy thận nhân tạo
26.250.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

1311/QĐ-BVT ngày 

10/09/2024

Công ty TNHH Thương  Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Y 

Khoa Nam Việt Long, địa chỉ: 7 Ngô Hữu Hạnh, P. 

Tân An, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

26.250.000

Công ty TNHH Thương  Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Y 

Khoa Nam Việt Long, địa chỉ: 7 Ngô Hữu Hạnh, P. 

Tân An, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

                                    -   

1.159
Mua sắm khí dùng cho máy 

phát tia plasma lạnh
45.000.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

1382/QĐ-BVT ngày 

19/09/2024

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Plasma Việt Nam, địa 

chỉ: 12Bt7 – Kđt Văn Quán – Yên Phúc, P. Văn 

Quán, Q.Hà Đông – Hà Nội.

45.000.000

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Plasma Việt Nam, địa 

chỉ: 12Bt7 – Kđt Văn Quán – Yên Phúc, P. Văn 

Quán, Q.Hà Đông – Hà Nội.

                                    -   

1.160 Mua sắm bơm, kim tiêm 48.300.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

1405/QĐ-BVT ngày 

24/09/2024

Công ty TNHH Trang TBYT Minh Hoàng, địa chỉ: J2 

Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
48.300.000

Công ty TNHH Trang TBYT Minh Hoàng, địa chỉ: 

J2 Bửu Long, P. 15, Q.10, Tp.HCM
                                    -   

1.161

Cung cấp ghế tựa inox (1 

băng 5 ghế) cho khoa Khám 

bệnh 

65.775.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

585/QĐ-BVT ngày 

22/5/2024

1. Cửa hàng Lê Khoa, địa chỉ: 58 Hàm Nghi, TP. 

Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận 

2. Trang trí nội thất Hưng Phát, địa chỉ 636 Thống 

Nhất TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận 

3. Lê Thị Thanh Thủy, địa chỉ 723 Thống Nhất TP. 

Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận

4. Công ty TNHH Nội thất Đại Ngân, địa chỉ: 262/37 

Liên khu 4-5, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. 

HCM

65.775.000
Cửa hàng Lê Khoa, địa chỉ: 58 Hàm Nghi, TP. Phan 

Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
                                    -   

1.162

Cung cấp máy lạnh cho khoa 

Tim mạch can thiệp; khoa 

Khám bệnh và phòng Tổ chức 

cán bộ thuộc Bệnh viện tỉnh

                       65.210.000 

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

598/QĐ-BVT ngày 

24/5/2024 

1. Công ty TNHH Cơ điện lạnh Nhân Tuấn, địa chỉ 

Sô 169 Trường Chinh, khu phố 4, thị trấn Phước Dân, 

huyện Ninh Phước, Ninh Thuận 

2. Công ty TNHH TM&DV Kỹ thuật Điện lạnh Vươn 

Tiến Phát, địa chỉ: 56/10 đường 16/4, P. Tấn Tài, TP. 

Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

                        65.210.000 

Công ty TNHH Cơ điện lạnh Nhân Tuấn, địa chỉ Sô 

169 Trường Chinh, khu phố 4, thị trấn Phước Dân, 

huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

                                    -   

1.163

Cung cấp máy lạnh cho khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh theo 

yêu cầu của Bệnh viện tỉnh 

87.500.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

632/QĐ-BVT ngày 

29/5/2024 

Công ty TNHH Cơ điện lạnh Nhân Tuấn, địa chỉ Sô 

169 Trường Chinh, khu phố 4, thị trấn Phước Dân, 

huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

87.500.000

Công ty TNHH Cơ điện lạnh Nhân Tuấn, địa chỉ Sô 

169 Trường Chinh, khu phố 4, thị trấn Phước Dân, 

huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

                                    -   

1.164
Mua sắm Công cụ dụng cụ và 

Vật tư tiêu hao
63.244.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

667/QĐ-BVT ngày 

06/6/2024 

Cửa hàng An Khuê, địa chỉ 263/20E Ngô Gia Tự, P. 

Tấn Tài, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
63.244.000

Cửa hàng An Khuê, địa chỉ 263/20E Ngô Gia Tự, P. 

Tấn Tài, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
                                    -   

1.165
Dự toán mua sắm Văn phòng 

phẩm
67.871.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

683/QĐ-BVT ngày 

12/6/2024 

Cửa hàng Lê Khoa, địa chỉ: 58 Hàm Nghi, TP. Phan 

Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
67.871.000

Cửa hàng Lê Khoa, địa chỉ: 58 Hàm Nghi, TP. Phan 

Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
                                    -   

1.166

Cung cấp tủ đầu giường inox 

cho khoa NTH và Nội thận 

lọc máu

64.275.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

685/QĐ-BVT ngày 

12/6/2024 

1. HKD Trường An, địa chỉ 29-31-33 Chế Lan Viên, 

P. Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận.

2. Công ty TNHH Công nghệ SoniGreen, địa chỉ 

891/22/5 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

49.900.000

HKD Trường An, địa chỉ 29-31-33 Chế Lan Viên, P. 

Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận

                     14.375.000 

1.167 Mua sắm Công cụ dụng cụ                        68.000.000 

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

952/QĐ-BVT ngày 

31/7/2024

Cửa hàng An Khuê, địa chỉ  263/20E Ngô Gia Tự, P. 

Tấn Tài, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
                        68.000.000 

Cửa hàng An Khuê, địa chỉ  263/20E Ngô Gia Tự, P. 

Tấn Tài, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
                                    -   

1.168

Mua sắm vật tư sửa chữa: 

máy bơm nước, hệ thống xử 

lý nước thải và motor bơm 

nước tưới cây

56.681.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

1439/QĐ-BVT ngày 

26/9/2024

HKD Trường An, địa chỉ 29-31-33 Chế Lan Viên, P. 

Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận

                        55.463.000 

HKD Trường An, địa chỉ 29-31-33 Chế Lan Viên, P. 

Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận

                       1.218.000 
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1.169

Mua sắm Quạt treo tường và 

Quạt đảo trần cho Bệnh viện 

tỉnh 

61.825.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

1027/QĐ-BVT ngày 

19/8/2024

1. Cửa hàng Điện máy 555, địa chỉ số 555 Thống 

Nhất, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

2. Công ty TNHH Điện tử - Điện lạnh Khang Minh, 

địa chỉ Số 66A Nguyễn Thượng Hiền, P. Tấn Tài, TP. 

Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

3. Cửa hàng Bách Hóa, địa chỉ: Thôn Công Thành, xã 

Thành Hải, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận

54.825.000
 Cửa hàng Điện máy 555, địa chỉ số 555 Thống Nhất, 

TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
                       7.000.000 

1.170

Mua sắm hàng hóa bồi dưỡng 

đối với người lao động làm 

việc trong điều kiện nguy 

hiểm, độc hại năm 2024

1.837.512.056
Chào hàng cạnh 

tranh/ qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

1296/QĐ-BVT ngày 

05/9/2024

1. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nữ Việt, địa 

chỉ: Số 113 đường số 08, Khu dân cư Cityland Park 

Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

2. Công ty cổ phần sữa Việt Nam, địa chỉ: số 10 Tân 

Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

1.719.473.780

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nữ Việt, địa 

chỉ Số 113 đường số 08, Khu dân cư Cityland Park 

Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

                    118.038.276 

2  Bệnh viện Y dược cổ truyền 1.111.872.654 1.105.872.654                      6.000.000   

2.1
Mua sắm Trang thiết bị y tế 

năm 2024
756.000.000

Đấu thầu rộng rãi, 

qua mạng

Nguồn ngân sách 

nhà nước năm 

2024

Số 175/QĐ-

BVYDCT ngày 

27/09/2024

Công ty TNHH thiết bị y tế Đông Việt; Địa chỉ: Số 

36/6A, Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

750.000.000 

Công ty TNHH thiết bị y tế Đông Việt; Địa chỉ: Số 

36/6A, Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; 

                     6.000.000   

2.2

Mua sắm cấp bách vật tư, hóa 

chất y tế phục vụ công tác 

khám chữa bệnh trong quý III - 

 năm 2024. 

99.702.903

 Chỉ định thầu rút 

gọn, không qua 

mạng 

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

Số 149/QĐ-

BVYDCT ngày 

28/08/2024

Văn phòng phẩm Trâm, địa chỉ số 586/2, Thống 

Nhất, TP. PR-TC, Ninh Thuận
99.702.903

Văn phòng phẩm Trâm, địa chỉ số 586/2, Thống 

Nhất, TP. PR-TC, Ninh Thuận
                                    -   

2.3
Mua sắm vật rẻ mau hỏng và  

hóa chất tẩy rửa năm 2024
99.973.000

 Chỉ định thầu rút 

gọn, không qua 

mạng 

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

76/QĐ-BVYDCT 

ngày 24/5/2024

Văn phòng phẩm Trâm, địa chỉ: 586/2 Thống nhất, 

Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
99.973.000

Văn phòng phẩm Trâm, địa chỉ: 586/2 Thống nhất, 

Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
                                    -   

2.4 Mua sắm Văn phòng phẩm 68.006.751

 Chỉ định thầu rút 

gọn, không qua 

mạng 

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

77/QĐ-BVYDCT 

ngày 24/5/2024

Trung tậm công nghệ-kỹ thuật tin học VPU, địa chỉ 

KP3, lô số 182 LK 14-44 khu đô thị mới Đông Bắc, 

phường Thanh Sơn, TP.. Phan Rang-Tháp Chàm, 

Ninh Thuận

68.006.751

Trung tậm công nghệ-kỹ thuật tin học VPU, địa chỉ 

KP3, lô số 182 LK 14-44 khu đô thị mới Đông Bắc, 

phường Thanh Sơn, TP.. Phan Rang-Tháp Chàm, 

Ninh Thuận

                                    -   

2.5
Mua sắm bàn, ghế và tủ hồ sơ 

năm 2024.
88.190.000

 Chỉ định thầu rút 

gọn, không qua 

mạng 

Nguồn quỹ phát 

triển hoạt động 

sự nghiệp của 

đơn vị.

207/QĐ-BVYDCT 

ngày 30/9/2024

Salon Phước Thịnh (Địa chỉ: Số 658 Thống Nhất, 

Phường Đạo Long, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, 

Ninh Thuận).

88.190.000

Salon Phước Thịnh (Địa chỉ: Số 658 Thống Nhất, 

Phường Đạo Long, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, 

Ninh Thuận).

                                    -   

3
 Bệnh viện chuyên khoa Da 

liễu - Tâm thần 
203.336.300 203.336.300                                     -   

3.1
Mua thuốc Generic bổ sung 

năm 2024
47.970.700

Chỉ định thầu rút 

gọn, không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

115/QĐ-

BVCKDLTT ngày 

27/5/2024

1. Công ty Cổ phần Dược phẩm CODUPHA, Đc 

:LẦU 2,3,4,5,6 TÒA NHÀ 509-515 TÔ HIẾN 

THÀNH, PHƯỜNG 14 QUẬN 10.TP.HCM.

2. Công ty Cổ phần Dược DANAPHA, Đc: 253 Dũng 

Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng.

 3. Công ty Cổ phần TMDV Thăng Long, Đc: Số 16, 

dãy B3, tổ 16, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, 

Thành phố Hà Nội.

 4, CÔng ty TNHH Dược phẩm Vạn Cường Phát, Đc: 

299/28C Lý Thường Kiệt, P15, Quận 11. TP. HCM.                                                                                                                               

47.970.700

1. Công ty Cổ phần Dược phẩm CODUPHA, Đc 

:LẦU 2,3,4,5,6 TÒA NHÀ 509-515 TÔ HIẾN 

THÀNH, PHƯỜNG 14 QUẬN 10.TP.HCM.

2. Công ty Cổ phần Dược DANAPHA, Đc: 253 

Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

 3. Công ty Cổ phần TMDV Thăng Long, Đc: Số 16, 

dãy B3, tổ 16, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, 

Thành phố Hà Nội.

 4, CÔng ty TNHH Dược phẩm Vạn Cường Phát, 

Đc: 299/28C Lý Thường Kiệt, P15, Quận 11. TP. 

HCM.                                                                                                                               

                                    -   

3.2

Mua thuốc Generic không 

trúng thầu năm 2023 lần 1 

năm 2024

86.250.000

Chỉ định thầu rút 

gọn, không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

174/QĐ-

BVCKDLTT ngày 

12/8/2024

1. Công ty TNHH dược phẩm trang thiết bị y tế 

BINBO, Đc: 8/4 -8/6 Hoàng Xuân Hoành, Phường 

Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP.HCM.

 2. Công ty Cổ phần Dược DANAPHA, Đc: 253 

Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

86.250.000

1. Công ty TNHH dược phẩm trang thiết bị y tế 

BINBO, Đc: 8/4 -8/6 Hoàng Xuân Hoành, Phường 

Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP.HCM.

 2. Công ty Cổ phần Dược DANAPHA, Đc: 253 

Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

                                    -   
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STT Tên gói thầu
Giá 

kế hoạch

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 

KQLCNT

(số, ngày/tháng)

Nhà thầu tham gia dự thầu

(Tên, địa chỉ)

Giá 

trúng thầu

Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)

 Kinh phí 

tiết kiệm 
Ghi chú

3.3

Mua sắm Vật tư văn phòng 

năm 2024 của Bệnh viện 

Chuyên khoa Da liễu- Tâm 

thần

69.115.600

Chỉ định thầu rút 

gọn, không qua 

mạng 

Nguồn chi ngân 

sách nhà nước và 

thu hoạt động sự 

nghiệp năm 2024 

Số 125/QĐ-

BVCKDLTT ngày 

13/3/2024

Hiệu sách Anh Thi Số 125 Yên Ninh,

Khánh Hải, Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận.
69.115.600 

Hiệu sách Anh Thi Số 125 Yên Ninh,

Khánh Hải, Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận.
                                    -   

4  Bệnh viện Lao và bệnh phổi 802.764.902 787.096.466                    15.668.436   

4.1
Mua văn phòng phẩm năm 

2024
96.498.316 Chỉ định thầu

Nguồn chi ngân 

sách nhà nước và 

nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

236/QĐ-BVLVBP

ngày 07/8/2024

Công ty TNHH TM&DV Hoàng Nga.

          Địa chỉ: 373 Thống Nhất,Tp Phan Rang-Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

Văn phong phẩm Minh Trang

             Địa chỉ: 703 Thống Nhất, Tp.Phan Rang-

Tháp Chàm, Ninh Thuận

Hiệu sách Thu.

          Địa chỉ: 423 Thống Nhất, Tp.Phan Rang-Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

96.498.316                       Công ty TNHH thương mại và dịch Hoàng Nga                                     -   

4.2 In các biểu mẫu năm 2024 82.605.000 Chỉ định thầu

Nguồn chi ngân 

sách nhà nước và 

nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

240/QĐ-BVLVBP

ngày 08/8/2024

Cơ sở In Nam.

          Địa chỉ: 9/46/7 Hoàng Hoa Thám,Tp Phan 

Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

Cơ sở Hạnh Kim

             Địa chỉ: 88A Nguyễn Du, Tp.Phan Rang-

Tháp Chàm, Ninh Thuận

In lụa - Mạ vàng

          Địa chỉ: 30 đường 21/8, Tp.Phan Rang-Tháp 

Chàm, Ninh Thuận

82.605.000                       Cơ sở in Nam                                     -   

4.3
Mua vật tư văn phòng năm 

2024
87.407.000 Chỉ định thầu

Nguồn chi ngân 

sách nhà nước và 

nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

241/QĐ-BVLVBP

ngày 08/8/2024

Văn phòng phẩm Trâm.

Địa chỉ: 586/2 Thống Nhất,Tp Phan Rang-Tháp 

Chàm, Ninh Thuận.

Văn phòng phẩm Minh Trang Địa chỉ: 703 Thống 

Nhất, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

Đồ gia dụng chợ Phan Rang.

Địa chỉ: Thống Nhất, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, 

Ninh Thuận

87.407.000                       Văn phòng phẩm Trâm                                     -   

4.4

Mua sắm thuốc Generic 

không trúng thầu tập trung Sở 

Y tế năm 2023 của Bệnh viện 

Lao và Bệnh phổi Ninh Thuận 

lần 01

191.772.000
Chào hàng cạnh 

tranh, qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

280/QĐ-BVLVBP,

ngày 12/9/2024

Công ty TNHH Thương mại 

dược phẩm Minh Tín

925 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, quận Tân 

Phú, TP. Hồ Chí Minh

191.772.000                     
Công ty TNHH Thương mại 

dược phẩm Minh Tín
                                    -   

4.5

Mua sắm thuốc Generic 

không trúng thầu tập trung Sở 

Y tế năm 2023 của Bệnh viện 

Lao và Bệnh phổi Ninh Thuận 

lần 02

188.895.000
Chào hàng cạnh 

tranh, qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2025

281/QĐ-BVLVBP

 ngày 12/9/2024

Công ty cổ phần Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar).

498 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, Tp. Qui 

Nhơn, Bình Định

188.895.000                     
Công ty cổ phần Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar).
                                    -   

4.6

Mua sắm dụng cụ y tế xét 

nghiệm Lao và Lao kháng 

thuốc năm 2024

155.587.586
Chào hàng cạnh 

tranh, qua mạng
Quỹ Toàn cầu

288/QĐ-BVLVBP,

ngày 18/9/2024

Công ty TNHH Dược phẩm 

Phan Rang

Lô 72 Khu QH, Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, 

TP.Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận

139.919.150                     
Công ty TNHH Dược phẩm 

Phan Rang
                   15.668.436   

5 Trường Trung cấp Y tế 11.506.929.800 11.406.521.800                   100.408.000   

5.1

Gói thầu Mua sắm Thiết bị 

đào tạo năm 2023 (đợt 2) của 

Trường TCYT Ninh Thuận

1.659.000.000

Chào hàng cạnh 

tranh

 thông thường; 

Qua mạng

 Ngân sách nhà 

nước cấp 

Chương trình 

MTQG năm 2023 

10/QĐ-TCYT ngày 

19/01/2024

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lê Minh, đ/c : 

số 88 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội
1.639.600.000 

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lê Minh, 

đ/c : số 88 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.Hà 

Nội

                   19.400.000   
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STT Tên gói thầu
Giá 

kế hoạch

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 
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(Tên, địa chỉ)

Giá 
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Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)

 Kinh phí 

tiết kiệm 
Ghi chú

5.2

Gói thầu 28 - Cung cấp, lắp 

đặt thiết bị 06 phòng thực 

hành (bàn,ghế,tủ hồ sơ…) 

thuộc Dự án Nâng cấp, mở 

rộng Trường TCYT Ninh 

Thuận

350.760.000

Chỉ định thầu rút 

gọn;

 Không qua mạng

Ngân sách Trung 

ương và địa 

phương

 theo kế hoạch 

đầu tư công

 trung hạn giai 

đoạn 2021-2025

32/QĐ-TCYT ngày 

01/3/2024

Công ty TNHH Thiết bị Trường học Tân Văn, 

đ/c : số B18/19A đường Bình Hưng, Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh, TP.HCM

344.382.000

Công ty TNHH Thiết bị Trường học Tân Văn, 

đ/c : số B18/19A đường Bình Hưng, Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh, TP.HCM

                     6.378.000   

5.3

Sửa chữa ,thay thế phim sấy, 

trục sấy, cây sang ảnh máy 

photo Bizhub 650i

14.700.000

Chỉ định thầu rút 

gọn;

 Không qua mạng

 Nguồn kinh phí 

thường xuyên 

67/QĐ-TCYT ngày 

15/4/2024

1) Tin học Anh Tiến, đ/c : Kp5, TT.Phước Dân, 

Huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận;

2) Cửa hàng TM DV Tổng hợp HP,đ/c : KP3, P.Mỹ 

Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận;

3)Cửa hàng Thiết bị Dịch vụ Tin học Ngọc Minh, 

đ/c: 84/7C Nguyễn Thị Minh Khai, Tp.PRTC, tỉnh 

Ninh Thuận

14.700.000

Tin học Anh Tiến, 

đ/c : Kp5, TT.Phước Dân, Huyện Ninh Phước, tỉnh 

Ninh Thuận

                                    -   

5.4
Sửa chữa ,thay thế 04 lốp xe ô 

tô
13.348.800

Chỉ định thầu rút 

gọn;

 Không qua mạng

 Nguồn kinh phí 

thường xuyên 

71/QĐ-TCYT ngày 

02/5/2024

1) Công ty TNHH Ngọc Bảo Long Auto,đ/c : 64 

Nguyễn Văn Cừ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận;

2) Garage Thúy Mạnh Dũng, đ/c :QL1A, xã Thành 

Hải, tỉnh Ninh Thuận;

3) 389 Workshop car audio & car accessories,đ/c: 

KP5, P.Thanh Sơn, Tp.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

13.348.800
Công ty TNHH Ngọc Bảo Long Auto, 

đ/c : 64 Nguyễn Văn Cừ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận
                                    -   

5.5

Trang thiết bị Phòng cháy 

chữa cháy (bộ quần áo PCCC, 

độ đàm, phao cứu sinh,…)

13.591.000

Chỉ định thầu rút 

gọn;

 Không qua mạng

 Quỹ phát triển 

hoạt động sự 

nghiệp 

72/QĐ-TCYT ngày 

06/5/2024

1) Công ty TNHH Thiết bị PCCC và CNCH Ninh 

Thuận, đ/c : 03 Hoàng Minh Giám, P.Thanh Sơn, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận;

2) Công ty TNHH Huấn luyện nghiệp vụ PCCC Việt 

Nam,đ/c : 321/14/2 Chiến Lược, P.Bình Trị Đông A, 

Q.Bình Tân, TP.HCM;

3) Công ty TNHH PCCC Ninh Thuận, đ/c: 17 Tôn 

Thất Thuyết, P.Phước Mỹ, Tp.PRTC, tỉnh Ninh 

Thuận

13.591.000

Công ty TNHH Thiết bị PCCC và CNCH Ninh 

Thuận, 

đ/c : 03 Hoàng Minh Giám, P.Thanh Sơn, TP.PRTC, 

tỉnh Ninh Thuận

                                    -   

5.6
Tủ hồ sơ sắt (02 tủ 2 cánh, 01 

tủ 3 cánh)
12.900.000

Chỉ định thầu rút 

gọn;

 Không qua mạng

Quỹ phát triển 

hoạt động sự 

nghiệp

84/QĐ-TCYT ngày 

11/6/2024

1) Cửa hàng Phú Mỹ Hưng, 

đ/c : 678 Thống Nhất, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận;

2) Salon Phước Thịnh,

đ/c : 658 Thống Nhất, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận;

3) Trang trí nội thất Hoàn Mỹ,

đ/c: 725 Thống Nhất, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

12.900.000
Salon Phước Thịnh,

đ/c : 658 Thống Nhất, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận
                                    -   

5.7

Mua sắm Trang thiết bị đào 

tạo năm 2024 của Trường 

Trung cấp Y tế Ninh Thuận

9.442.630.000

Đấu thầu rộng rãi 

trong nước; Qua 

mạng

 Ngân sách 

Trung ương từ

Chương trình 

mục tiêu Quốc 

gia và ngân sách 

tỉnh năm 2024 

118/QĐ-TCYT ngày 

22/8/2024

Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế,

đ/c : Số 47 Ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hòa, 

Q.Cầu Giấy, Hà Nội

9.368.000.000

Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế,

đ/c : Số 47 Ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hòa, 

Q.Cầu Giấy, Hà Nội

                   74.630.000   

6
Trung tâm Kiếm soát 

DP=TP và TBYT
333.249.620 311.598.300                    21.651.320   

6.1
Mua sắm chất chuẩn, dược 

liệu chuẩn năm 2024
43.280.000                       

Chỉ đinh thầu

 rút gọn

 Nguồn NSNN 

cấp năm 2024 

45/QĐ-KSNT ngày

 03/5/2024

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, sô 48 Phố Hai 

Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm , Hà Nội
43.280.000                       

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, sô 48 Phố Hai 

Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm , Hà Nội
                                    -   

6.2

Mua sắm hóa chất, vật tư và 

vật rẻ 

mau hỏng năm 2024

116.774.620
 chào hàng cạnh 

tranh  qua mạng 

 Nguồn NSNN 

cấp năm 2024 

 53/QĐ-KSNT ngày 

13/6/2024

Công ty TNHH thương mại vật tư 

KHKT Ngô Gia Phát,62/28A, Nguyễn Thông , P9,Q3 

TP HCM; Công TNHH vật tư khoa học công nghệ 

T&T; Công ty TNHH ESQ

95.923.300                       

Công ty TNHH thương mại vật tư 

KHKT Ngô Gia Phát,62/28A, Nguyễn Thông , P9,Q3 

TP HCM

                   20.851.320   

6.3
Sữa chữa và thay thế phụ kiện 

cho máy HPLC Aligent 1260
                     118.800.000 

 chào hàng cạnh 

tranh  qua mạng 

 Nguồn NSNN 

cấp năm 2024 

52/QĐ-KSNT ngày

 06/6/2024

Công ty TNHH Vintek,280/130 Bùi Hữu Nghĩa, 

Phường 2, Q.Bình Thạnh TPHCM
118.000.000 

Công ty TNHH Vintek,280/130 Bùi Hữu Nghĩa, 

Phường 2, Q.Bình Thạnh TPHCM
                        800.000   
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STT Tên gói thầu
Giá 

kế hoạch

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 

KQLCNT

(số, ngày/tháng)

Nhà thầu tham gia dự thầu

(Tên, địa chỉ)

Giá 

trúng thầu

Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)

 Kinh phí 

tiết kiệm 
Ghi chú

6.4

Sửa chữa và thay thế phụ kiện 

HPLC Water cho 

Trung tâm Kiểm soát Dược 

phẩm – Thực phẩm và Thiết 

bị y tế tỉnh Ninh Thuận

54.395.000                       
Chỉ đinh thầu 

rút gọn

 Nguồn NSNN 

cấp năm 2024 

 75/QĐ-KSNT 

ngày 15/8/2024

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Nam Việt;17 

Đường Nội khu 

Nam Thông 2A, khu Nam Thông II(S19), Phường 

Tân Phú, Q7 TP HCM

54.395.000                       

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Nam Việt;

17 Đường Nội khu Nam Thông 2A, khu Nam Thông 

II(S19), Phường Tân Phú, Q7 TP HCM

                                    -   

7
Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật
37.800.000 37.800.000                                     -   

7.1 Bơm kim tiêm năm 2024                        37.800.000 
 Chỉ định thầu

 rút gọn 

 Nguồn ngân sách

 nhà nước cấp 

năm 2024 

QĐ số 121/QĐ-

KSBT ngày 

15/7/2024

Công ty TNHH Đầu tư và

 thương mại Nam Đạt, địa chỉ: số 2, ngách 43 ngõ 

217 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà 

Nội

37.800.000 

Công ty TNHH Đầu tư và

 thương mại Nam Đạt, địa chỉ: số 2, ngách 43 ngõ 

217 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà 

Nội

                                    -   

8 Bệnh viện Mắt 16.983.349.730 13.396.116.730                3.587.233.000   

8.1

Gói thầu : Mua sắm vật tư y 

tế dùng trong phẫu thuật  

nhãn khoa năm 2023

15.248.025.000                
Đấu thầu rộng rãi 

qua mạng

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2023 

12/QĐ-BVM ngày  

24/01/2024

-	Công Ty Cổ Phần Thiên Trường: Căn Hộ 501, Nhà 2-

67b Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

-	Công Ty TNHH DkSH Việt Nam: 23 Đại Lộ Độc 

Lập, Kcn Việt Nam – Singapore, Phường Bình Hòa

-	Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Bảo Khanh: Số Nhà 

Bt10-04 Khu Đô Thị Mới An Hưng, Phường Dương 

Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

-	Công Ty Tnhh NT Solutions: Số 35 Đường A4, 

Phường 12 Quận Tân Bình, Tp HCM.

-	Công Ty Cổ Phần Dược - Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng: 

02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu I, Quận Hải 

Châu, Thành Phố Đà Nẵng

-	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Thiết Bị Y Tế Anh Duy; Địa Chỉ: 167/24/14 Huỳnh 

Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

-	Công Ty TNHH Minh Tuệ: 39/3 Trần Nhật Duật, 

Phường Tân Định, Q.1, Tphcm

-	Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nhật Hà: 495-497 

Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành 

Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

-	Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Việt 

Long: Số 39/299/48 Đường Hoàng Mai, Phường 

Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà 

Nội, Việt Nam

-	Công Ty Tnhh Y Tế Việt Tiến: Số 6/1 Đường Số 6, 

Phường 15, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

-	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Y Tế Việt Đức: Tầng 

5, Tòa Nhà 29t1, Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung 

11.675.419.500                

- Công Ty Cổ Phần Thiên Trường; Địa Chỉ: Căn Hộ 

501, Nhà 2-67b Lương Thế Vinh, Phường Trung 

Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Công Ty TNHH DKSH Việt Nam; Địa Chỉ:  23 Đại 

Lộ Độc Lập, Kcn Việt Nam – Singapore, Phường 

Bình Hòa                  

- Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Bảo Khanh; Địa 

Chỉ: Số Nhà Bt10-04 Khu Đô Thị Mới An Hưng, 

Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà 

Nội               

- Công Ty TNHH NT SOLUTIONS; Địa Chỉ: Số 35 

Đường A4, Phường 12 Quận Tân Bình, Tp HCM.

- Công Ty Cổ Phần Dược - Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng; 

Địa Chỉ: 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu I, 

Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng                         

- Công Ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế 

Anh Duy; Địa Chỉ: 167/24/14 Huỳnh Tấn Phát, P. 

Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM 

- Công Ty TNHH Minh Tuệ: Địa Chỉ: 39/3 Trần 

Nhật Duật, Phường Tân Định, Q.1, TpHCM

               3.572.605.500   

8.2

Gói thầu : cung ứng thuốc 

Acetazolamid 250mg của 

Bệnh viện Mắt năm 2024

29.120.000                       

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

47/QĐ-BVM ngày 

15/4/2024

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn; Địa chỉ: 18-20 

Nguyễn Trường Tộ , Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí 

Minh 

29.120.000

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn; Địa chỉ: 18-20 

Nguyễn Trường Tộ , Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí 

Minh 

                                    -   

8.3
 Mua sắm thuốc generic năm 

2024 của Bệnh viện Mắt
196.504.730                     

Chào hàng cạnh 

tranh, qua mạng

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024; 2025 

111/QĐ-BVM ngày 

01/8/2024

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Năm Phát; Địa chỉ: 

364/1/16 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Dược Phẩm Gigamed; Địa chỉ: 

13.05A Tầng 13 toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng 

Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 

Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Mây Vàng; địa 

chỉ:1036/101 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

181.877.230                     

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Năm Phát; Địa chỉ: 

364/1/16 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Dược Phẩm Gigamed; Địa chỉ: 

13.05A Tầng 13 toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng 

Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

                   14.627.500   
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STT Tên gói thầu
Giá 

kế hoạch

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 

KQLCNT

(số, ngày/tháng)

Nhà thầu tham gia dự thầu

(Tên, địa chỉ)

Giá 

trúng thầu

Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)

 Kinh phí 

tiết kiệm 
Ghi chú

8.4

Mua sắm bổ sung thuỷ tinh 

thể nhân tạo theo kết quả 

trúng thầu năm 2023 của 

Bệnh viện Mắt

1.489.800.000                  Mua sắm trực tiếp

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

374/QĐ-SYT ngày 

19/9/2024

Công Ty Cổ Phần Thiên Trường; Địa Chỉ: Căn Hộ 

501, Nhà 2-67b Lương Thế Vinh, Phường Trung 

Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Công Ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế 

Anh Duy; Địa Chỉ: 167/24/14 Huỳnh Tấn Phát, P. 

Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM 

1.489.800.000                  

Công Ty Cổ Phần Thiên Trường; Địa Chỉ: Căn Hộ 

501, Nhà 2-67b Lương Thế Vinh, Phường Trung 

Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Công Ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế 

Anh Duy; Địa Chỉ: 167/24/14 Huỳnh Tấn Phát, P. 

Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM 

                                    -   

8.5
Mua sắm: Máy lạnh Daikin 

2,0 HP
19.900.000                       

Chỉ định thầu rút 

gọn, không qua 

mạng

 Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

07/QĐ-BVM ngày 

20/3/2024

Cơ sở điện lạnh Đồng Vũ; Địa chỉ Lô 13 Phan Đăng 

Lưu, phường Phước Mỹ. TP.PRTC tỉnh Ninh Thuận.' 

Cơ sở điện Hải Lâm; Địa chỉ 141 Lê Lợi P. Tấn Tài. 

TP.PRTC tỉnh Ninh Thuận. ' Cơ sở Ánh Ngọc; Địa 

chỉ 303/17/ Thống Nhất TP.PRTC tỉnh Ninh Thuận

19.900.000                       
Cơ sở điện lạnh Đồng Vũ; Địa chỉ Lô 13 Phan Đăng 

Lưu, phường Phước Mỹ. TP.PRTC tỉnh Ninh Thuận.'
                                    -   

9
Trung tâm Giám định Y 

khoa - Pháp y
33.030.000                       32.910.000                       120.000                          

9.1 Máy cưa xương sử dụng pin 33.030.000                       
Chỉ đinh thầu 

rút gọn

 Nguồn NSNN 

cấp năm 2024 

26/QĐ-TTGĐYK-

PY ngày 28/6/2024

1. Công ty TNHH Thiết bị khoa học Việt Khoa (15 

đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM)

2. Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tâm Minh (704/45 

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 01, Quận 3, TP. HCM)

3. Công ty TNHH Thiết bị Y khoa Đỗ Thân (114 Cao 

Thắng, Phường 04, Quận 3, TP. HCM)

32.910.000                       
Công ty TNHH Thiết bị Y khoa Đỗ Thân (114 Cao 

Thắng, Phường 04, Quận 3, TP. HCM)
                        120.000   

II Lĩnh vực tư vấn                    1.871.516.695                    1.871.516.695                                     -   

1 Bệnh viện tỉnh                    1.400.152.254                    1.400.152.254                                     -   

1.1

Gói thầu Cung ứng dịch vụ 

quan trắc môi trường tại Bệnh 

viện tỉnh Ninh Thuận và Bệnh 

viện tỉnh Ninh Thuận - Cơ sở 

2

46.450.800

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

309/QĐ-BVT ngày 

26/3/2024

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Ninh Thuận, địa chỉ: Số 835 đường 21/8, P.Đô Vinh, 

TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận

46.450.800

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Ninh Thuận, địa chỉ: Số 835 đường 21/8, P.Đô Vinh, 

TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận

                                    -   

1.2
Cung ứng dịch vụ quan trắc 

chất lượng nước thải phóng xạ
9.240.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

866/QĐ-BVT ngày 

21/7/2024

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Ninh Thuận, địa chỉ: Số 835 đường 21/8, P.Đô Vinh, 

TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận

9.240.000

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Ninh Thuận, địa chỉ: Số 835 đường 21/8, P.Đô Vinh, 

TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận

                                    -   

1.3

Gói thầu Cung ứng dịch vụ 

quan trắc môi trường lao động 

tại Bệnh viện tỉnh

29.289.600

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

263/QĐ-BVT ngày 

07/3/2024

Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng An Sinh, 

địa chỉ: Số 29 Trần Nhân Tông, phường Thanh Sơn, 

TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận

29.289.600

Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng An Sinh, 

địa chỉ: Số 29 Trần Nhân Tông, phường Thanh Sơn, 

TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận

                                    -   

1.4

Gói thầu Cung ứng dịch vụ 

quan trắc môi trường lao động 

tại Bệnh viện tỉnh

24.157.224

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

845/QĐ-BVT ngày 

09/7/2024

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sài Gòn, địa 

chỉ: Tầng 14, HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh 

Khai, P5, Q3, TP.HCM

24.157.224

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sài Gòn, địa 

chỉ: Tầng 14, HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh 

Khai, P5, Q3, TP.HCM

                                    -   

1.5

Chi phí Quản lý dự án  (Dự 

án xây mới khoa Truyền 

nhiễm tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh)

372.990.309

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu sử 

dụng đất (44); 

Chi XDCB vốn 

tập trung trong 

nước (42)

1312/QĐ-BVT ngày 

5/7/2022; QĐ 

442/QĐ-UBND ngày 

04/4/2023

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ: Số 

02 Nguyễn Đức Cảnh, P.Mỹ Hải, TP.PR-TC, tỉnh 

Ninh Thuận

372.990.309

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ: 

Số 02 Nguyễn Đức Cảnh, P.Mỹ Hải, TP.PR-TC, tỉnh 

Ninh Thuận

                                    -   

1.6

Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

(Dự án xây mới khoa Truyền 

nhiễm tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh)

                     462.886.029 

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

 Nguồn thu sử 

dụng đất (44); 

Nguồn Quỹ phát 

triển hoạt động 

bệnh viện tỉnh 

1324/QĐ-BVT ngày 

08/7/2024

Liên danh công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng An 

Thịnh, địa chỉ: số 135/21 Trần Quang Diệu, P.Thanh 

Sơn, TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận và Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư và thương mại Keira, địa chỉ: Nhà số 1, 

337/53, đường Cầu Giấy, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, 

TP.Hà Nội.

                      462.886.029 

Liên danh công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng An 

Thịnh, địa chỉ: số 135/21 Trần Quang Diệu, P.Thanh 

Sơn, TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận và Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư và thương mại Keira, địa chỉ: Nhà số 1, 

337/53, đường Cầu Giấy, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, 

TP.Hà Nội.

                                    -   
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STT Tên gói thầu
Giá 

kế hoạch

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 
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(số, ngày/tháng)

Nhà thầu tham gia dự thầu

(Tên, địa chỉ)

Giá 

trúng thầu

Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)

 Kinh phí 

tiết kiệm 
Ghi chú

1.7

Chi phí lập Hồ sơ mời thầu và 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu thi công xây lắp (Dự án 

xây mới khoa Truyền nhiễm 

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh)

                       51.135.059 

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

 Nguồn thu sử 

dụng đất (44) 

550/QĐ-BVT ngày 

08/5/2023

Công ty TNHH xây dựng Khoa Kim, địa chỉ: Lô TM 

46-33 Đinh Đức Thiện, khu đô thị mới Đông Bắc, 

P.Thanh Sơn, TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận.

51.135.059 

Công ty TNHH xây dựng Khoa Kim, địa chỉ: Lô TM 

46-33 Đinh Đức Thiện, khu đô thị mới Đông Bắc, 

P.Thanh Sơn, TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận.

                                    -   

1.8

Chi phí giám sát thi công xây 

lắp (Dự án xây mới khoa 

Truyền nhiễm tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh)

                     391.914.567 

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

 Nguồn thu sử 

dụng đất (44); 

Nguồn Quỹ phát 

triển hoạt động 

bệnh viện tỉnh 

1370/QĐ-BVT ngày 

23/10/2023

Liên danh công ty TNHH xây dựng Khoa Kim, địa 

chỉ: Lô TM 46-33 Đinh Đức Thiện, khu đô thị mới 

Đông Bắc, P.Thanh Sơn, TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận 

và công ty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Thịnh, địa 

chỉ: số 245 đường 21 tháng 8, P.Phước Mỹ, TP.PR-

TC, tỉnh Ninh Thuận.

                      391.914.567 

Liên danh công ty TNHH xây dựng Khoa Kim, địa 

chỉ: Lô TM 46-33 Đinh Đức Thiện, khu đô thị mới 

Đông Bắc, P.Thanh Sơn, TP.PR-TC, tỉnh Ninh 

Thuận và công ty TNHH tư vấn xây dựng Hưng 

Thịnh, địa chỉ: số 245 đường 21 tháng 8, P.Phước 

Mỹ, TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận.

                                    -   

1.9

 Chi phí thẩm định hồ sơ mời 

thầu xây lắp + kết quả lựa 

chọn nhà thầu xây lắp (Dự án 

xây mới khoa Truyền nhiễm 

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh) 

                       12.088.666 

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu sử 

dụng đất (44)

551/QĐ-BVT ngày 

08/5/2023

 Công ty TNHH xây dựng ATT Ninh Thuận, địa chỉ: 

số 10 Lương Thế Vinh, P.Phước Mỹ, TP.PR-TC, tỉnh 

Ninh Thuận. 

                        12.088.666 

 Công ty TNHH xây dựng ATT Ninh Thuận, địa chỉ: 

số 10 Lương Thế Vinh, P.Phước Mỹ, TP.PR-TC, tỉnh 

Ninh Thuận. 

                                    -   

2  Trường Trung cấp Y tế                      471.364.441                       471.364.441                                     -   

2.1

Gói thầu 22 - Lập HSMT và 

phân tích đánh giá HSDT thi 

công xây lắp (hạng mục Xây 

dựng 06 phòng thực hành và 

các hạng mục phụ trợ) thuộc 

Dự án Nâng cấp, mở rộng 

Trường TCYT Ninh Thuận

39.833.673

Chỉ định thầu rút 

gọn;

 Không qua mạng

Ngân sách Trung 

ương và địa 

phương theo kế 

hoạch đầu tư 

công trung hạn 

giai đoạn 2021-

2025

16/QĐ-TCYT ngày 

29/01/2024

Công ty TNHH Xây dựng Khoa Kim, 

đ/c : Lô TM 46-33 Đinh Đức Thiện, Khu K1, 

P.Thanh Sơn, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

39.833.673

Công ty TNHH Xây dựng Khoa Kim, 

đ/c : Lô TM 46-33 Đinh Đức Thiện, Khu K1, 

P.Thanh Sơn, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

                                    -   

2.2

Gói thầu 23 - Thẩm định 

HSMT và KQLCNT thi công 

xây lắp (hạng mục Xây dựng 

06 phòng thực hành và các 

hạng mục phụ trợ) thuộc Dự 

án Nâng cấp, mở rộng Trường 

TCYT Ninh Thuận

10.773.274

Chỉ định thầu rút 

gọn;

 Không qua mạng

Ngân sách Trung 

ương và địa 

phương theo kế 

hoạch đầu tư 

công trung hạn 

giai đoạn 2021-

2025

17/QĐ-TCYT ngày 

29/01/2024

Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận, 

đ/c : 128/19/06 Trần Phú, KP6, P.Phủ Hà, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

10.773.274

Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận, 

đ/c : 128/19/06 Trần Phú, KP6, P.Phủ Hà, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

                                    -   

2.3

Gói thầu 24 - Giám sát thi 

công xây lắp (hạng mục Xây 

dựng 06 phòng thực hành và 

các hạng mục phụ trợ) thuộc 

Dự án Nâng cấp, mở rộng 

Trường TCYT Ninh Thuận

300.986.613

Chỉ định thầu rút 

gọn;

 Không qua mạng

Ngân sách Trung 

ương và địa 

phương

 theo kế hoạch 

đầu tư công

 trung hạn giai 

đoạn 2021-2025

36/QĐ-TCYT ngày 

07/3/2024

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Thuận 

Việc, đ/c : 63/6 đường Bác Ái, P.Đô Vinh, TP.PRTC, 

tỉnh Ninh Thuận

300.986.613

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Thuận 

Việc, 

đ/c : 63/6 đường Bác Ái, P.Đô Vinh, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

                                    -   

2.4

Gói thầu 15 - Thẩm định giá 

thiết bị thuộc Dự án Nâng 

cấp, mở rộng Trường TCYT 

Ninh Thuận

59.770.881

Chỉ định thầu rút 

gọn;

 Không qua mạng

Ngân sách Trung 

ương và địa 

phương theo kế 

hoạch đầu tư 

công trung hạn 

giai đoạn 2021-

2025

59./QĐ-TCYT ngày 

31/3/2024

Công ty TNHH Thẩm định giá RVP Việt Nam, 

đ/c : Trụ sở số 42, ngõ 406 Xuân Phương, P.Xuân 

Phương, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

59.770.881

Công ty TNHH Thẩm định giá RVP Việt Nam, 

đ/c : Trụ sở số 42, ngõ 406 Xuân Phương, P.Xuân 

Phương, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

                                    -   

2.5

Tư vấn lập HSMT và phân 

tích đánh giá HSDT Gói thầu 

Mua sắm Trang thiết bị đào 

tạo năm 2024 của Trường 

Trung cấp Y tế Ninh Thuận

40.000.000

Chỉ định thầu rút 

gọn;

 Không qua mạng

 Ngân sách 

Trung ương từ

Chương trình 

mục tiêu Quốc 

gia và ngân sách 

tỉnh năm 2024 

104/QĐ-TCYT ngày 

18/7/2024

Công ty Cổ phần Tư vấn Vạn Long,

đ/c : Thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, 

Hà Nội

40.000.000

Công ty Cổ phần Tư vấn Vạn Long,

đ/c : Thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh, Hà Nội

                                    -   
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STT Tên gói thầu
Giá 

kế hoạch

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 

KQLCNT

(số, ngày/tháng)

Nhà thầu tham gia dự thầu

(Tên, địa chỉ)

Giá 

trúng thầu

Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)

 Kinh phí 

tiết kiệm 
Ghi chú

2.6

Tư vấn thẩm định HSMT và 

Kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu Mua sắm Trang thiết 

bị đào tạo năm 2024 của 

Trường Trung cấp Y tế Ninh 

Thuận

20.000.000

Chỉ định thầu rút 

gọn;

 Không qua mạng

 Ngân sách 

Trung ương từ

Chương trình 

mục tiêu Quốc 

gia và ngân sách 

tỉnh năm 2024 

105/QĐ-TCYT ngày 

18/7/2024

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Gia 

Nguyễn,

đ/c : Số 35 ngõ 191, P.Thạch Bàn, Q.Long Biên, Hà 

Nội

20.000.000

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Gia 

Nguyễn,

đ/c : Số 35 ngõ 191, P.Thạch Bàn, Q.Long Biên, Hà 

Nội

                                    -   

III Lĩnh vực phi tư vấn                    1.707.657.351                    1.633.132.543                      74.524.808 

1 Bệnh viện tỉnh                    1.445.082.047                    1.428.933.487                      16.148.560 

1.1
Dịch vụ bảo trì trang thiết bị 

chẩn đoán hình ảnh.
971.180.000

Chào hàng cạnh 

tranh/qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2023

593/QĐ-SYT ngày 

05/12/2023

Công ty TNHH Dược phẩm TTBYT T.D, Địa chỉ: 

441/12 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, Tp 

HCM

960.336.000

Công ty TNHH Dược phẩm TTBYT T.D, Địa chỉ: 

441/12 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, Tp 

HCM

                     10.844.000 

1.2

Gói dịch vụ thuê máy 

photocopy để phục vụ bệnh 

nhân của Bệnh viện tỉnh

                       16.800.000 
 Chỉ định thầu/ 

không qua mạng 

 nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

 592/QĐ-BVT ngày 

22/5/2024 

 1. Hộ Kinh Doanh - Cửa Hàng TM-DV-KT-MVP 

Thiên Phú, địa chỉ : 20/15 Thống Nhất, P.Đài Sơn, 

TP PRTC – Ninh Thuận.      

2. Trung Tâm Dịch Vụ Tin Học Quang Minh, địa chỉ 

: 32 Hải Thượng Lãn Ông, P.Tấn Tài, TP PRTC – 

Ninh Thuận.            

                        16.800.000 

 Hộ Kinh Doanh - Cửa Hàng TM-DV-KT-MVP 

Thiên Phú, địa chỉ : 20/15 Thống Nhất, P.Đài Sơn, 

TP PRTC – Ninh Thuận.   

                                    -   

1.3
Gói thầu cung cấp dịch vụ 

thuê máy chủ
                       85.140.000 

 Chỉ định thầu/ 

không qua mạng 

 nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 

 1539/QĐ-BVT ngày 

09/10/2024 

1. Công ty TNHH VACIF, địa chỉ: 70 Giải Phóng, 

Phường 4, QuậnTân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Doanh nghiệp Tư nhân thương mại Dịch vụ Tin 

học Hoàng Lạc Thư, địa chỉ:  03 Tôn Đản, Phường 

Thanh Sơn, TP. Phan rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận.    

3. HKD DV – TM Tổng Hợp HP, địa chỉ: Khu phố 2, 

P Mỹ Bình, TP Phan Rang -Tháp Chàm, Ninh Thuận

                        85.140.000 
Công ty TNHH VACIF, địa chỉ: 70 Giải Phóng, 

Phường 4, QuậnTân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
                                    -   

1.4

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống 

PCCC và cung cấp thiết bị 

PCCC tại Bệnh viện tỉnh 

99.851.280

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

1028/QĐ-BVT ngày 

19/8/2024 

Công ty TNHH Thiết bị PCCC và CNCH Ninh 

Thuận, địa chỉ: 03 đường Hoàng Minh Giám, khu phố 

3, P. Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận

                        99.851.280 

Công ty TNHH Thiết bị PCCC và CNCH Ninh 

Thuận, địa chỉ: 03 đường Hoàng Minh Giám, khu 

phố 3, P. Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận

                                    -   

1.5

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và 

các rủi ro đặc biệt cho khối 

nhà chính và các khối phụ trợ 

lân cận của Bệnh viện tỉnh

68.959.267

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

455/QĐ-BVT ngày 

23/4/2024

1. Công ty Bảo Minh Ninh Thuận, địa chỉ: 141 

Quang Trung, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh 

Thuận. 

2. Công ty Bảo hiểm PVI Khánh Hòa, địa chỉ: 16A 

đường Tô Hiến Thành, P. Tân Lập, TP. Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa.

3. Công ty Bảo hiểm PVI Sài Gòn, địa chỉ: Số 6 Thái 

Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí 

Minh 

4. Công ty Bảo Việt Ninh Thuận, địa chỉ: 136 đường 

21/8, P. Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận  

63.654.707
Công ty Bảo Minh Ninh Thuận, địa chỉ: 141 Quang 

Trung, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 
                       5.304.560 

1.6 In ấn biểu mẫu 99.946.500

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

829/QĐ-BVT ngày 

05/7/2024

In lụa Nghệ thương, địa chỉ: 72A, Lê Lợi, P. Kinh 

Dinh, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận 
99.946.500

In lụa Nghệ thương, địa chỉ: 72A, Lê Lợi, P. Kinh 

Dinh, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận 
                                    -   

1.7

 Chi phí bảo hiểm công trình 

(Dự án xây mới khoa Truyền 

nhiễm tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh) 

                       14.506.400 

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu sử 

dụng đất (44)

1368/QĐ-BVT ngày 

23/10/2023

 Công ty Bảo Minh Ninh Thuận, địa chỉ: 141 Quang 

Trung, TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận. 
                        14.506.400 

 Công ty Bảo Minh Ninh Thuận, địa chỉ: 141 Quang 

Trung, TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận. 
                                    -   

1.8

Gói thầu Cung ứng dịch vụ 

diệt mối cho Bệnh viện tỉnh 

Ninh Thuận - Cơ sở 2

30.672.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

399/QĐ-BVT ngày 

11/4/2024

Trung Tâm Thông Tin - Ứng Dụng Tiến Bộ Khoa 

Học Và Công Nghệ Ninh Thuận, địa chỉ: 66H, Hải 

Thượng Lãn Ông, Tp. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận

30.672.000

Trung Tâm Thông Tin - Ứng Dụng Tiến Bộ Khoa 

Học Và Công Nghệ Ninh Thuận, địa chỉ: 66H, Hải 

Thượng Lãn Ông, Tp. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận

                                    -   
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STT Tên gói thầu
Giá 

kế hoạch

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 

KQLCNT

(số, ngày/tháng)

Nhà thầu tham gia dự thầu

(Tên, địa chỉ)

Giá 

trúng thầu

Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)

 Kinh phí 

tiết kiệm 
Ghi chú

1.9

Gói thầu Cung ứng dịch vụ 

diệt chuột cho Bệnh viện tỉnh 

Ninh Thuận

49.026.600

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024 và 

năm 2025

1377/QĐ-BVT ngày 

18/9/2024

Công ty TNHH TM & DV Trường Tín Thịnh, địa 

chỉ: L-08B-10 đường T12 KĐT An Bình Tân, TP. 

Nha Trang, Khánh Hòa

49.026.600

Công ty TNHH TM & DV Trường Tín Thịnh, địa 

chỉ: L-08B-10 đường T12 KĐT An Bình Tân, TP. 

Nha Trang, Khánh Hòa

                                    -   

1.10
Gói dịch vụ thuê máy 

photocopy của Bệnh viện tỉnh
9.000.000

Chỉ định thầu/ 

không qua mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

1866/QĐ-BVT ngày 

22/12/2023

Hộ Kinh Doanh - Cửa Hàng Đất Việt, địa chỉ: 58/6B 

Trần Phú, P.Phủ Hà, TP PRTC, Ninh Thuận.    
9.000.000

Hộ Kinh Doanh - Cửa Hàng Đất Việt, địa chỉ: 58/6B 

Trần Phú, P.Phủ Hà, TP PRTC, Ninh Thuận.    
                                    -   

2 Trường Trung cấp Y tế 11.125.804                       11.069.056                                                 56.748   

2.1

Gói thầu 25 - Bảo hiểm công 

trình thuộc Dự án Nâng cấp, 

mở rộng Trường TCYT Ninh 

Thuận

11.125.804

Chỉ định thầu rút 

gọn;

 Không qua mạng

Ngân sách Trung 

ương và địa 

phương

 theo kế hoạch 

đầu tư công

 trung hạn giai 

đoạn 2021-2025

31/QĐ-TCYT ngày 

01/3/2024

Công ty Bảo hiểm PJICO Bình Thuận, 

đ/c : 284 đường 19/4, P.Xuân An, 

TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

11.069.056

Công ty Bảo hiểm PJICO Bình Thuận, 

đ/c : 284 đường 19/4, P.Xuân An, 

TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

                          56.748   

3
Tung tâm Kiểm soát DP-TP 

và TBYT
81.076.500 62.000.000                    19.076.500   

3.1
Hiệu chuẩn, bảo trì thiết bị 

năm 2024
81.076.500                       

 chào hàng cạnh 

tranh 

 qua mạng 

 Nguồn NSNN 

cấp năm 2024 

65/QĐ-KSNT ngày 

29/7/2024

Công ty TNHH đảm bảo chất lượng Việt Nam;Phòng 

406 tầng 4, tòa nhà 130Nguyeenx Đức Cảnh, P. 

Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội;TT nghiên cứu và 

ứng dụng khoa học công nghệ ; TT kiểm định hiệu 

chuẩn đo lường Miền Nam

62.000.000                       

Công ty TNHH đảm bảo chất lượng Việt Nam;Phòng 

406 tầng 4,

 tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. 

Hoàng Mai, Hà Nội

                   19.076.500   

4
Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật
170.373.000                     131.130.000                                        39.243.000   

4.1
Gói số 2: Dịch vụ hiệu chuẩn 

trang thiết bị y tế năm 2024
                       96.663.000 

 Chào hàng cạnh 

tranh qua mạng 

 Nguồn ngân 

sách nhà nước 

cấp năm 2024 và 

nguồn thu từ 

hoạt động sự 

nghiệp của Trung 

tâm Kiểm soát 

bệnh tật 

QĐ số 218/QĐ-

KSBT ngày 

26/9/2024

1. Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công 

nghệ, địa chỉ: 436A/24 đường Ba tháng Hai, phường 

12, quận 10, TP Hồ Chí Minh

2. Viện Kiểm định công nghệ và môi trường, địa chỉ: 

tầng 14, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy 

Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

Hà Nội

3. Công ty TNHH

 Đảm bảo chất lượng Việt Nam, địa chỉ: phòng 406, 

tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường 

Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội

                        58.500.000 

 Công ty TNHH

 Đảm bảo chất lượng Việt Nam, địa chỉ: phòng 406, 

tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường 

Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 

                   38.163.000   

4.2 In ấn bản tin y tế năm 2024                        73.710.000 
 Chỉ định thầu

 rút gọn 

 Nguồn ngân sách

 nhà nước cấp 

năm 2024 

QĐ số 122/QĐ-

KSBT ngày 

15/7/2024

Công ty TNHH Một thành viên in Song Nguyên, địa 

chỉ: số 931/10 Hương lộ 2, KP 8, phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

                        72.630.000 

Công ty TNHH Một thành viên in Song Nguyên, địa 

chỉ: số 931/10 Hương lộ 2, KP 8, phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

                     1.080.000   

IV Lĩnh vực xây lắp 22.570.978.237                -                       -                     -                           -                                                                              22.467.739.104                103.239.133                   

1 Văn phòng Sở Y tế 501.131.145 501.131.145 -                                   

21



STT Tên gói thầu
Giá 

kế hoạch

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Nguồn 

vốn

QĐ phê duyệt 

KQLCNT

(số, ngày/tháng)

Nhà thầu tham gia dự thầu

(Tên, địa chỉ)

Giá 

trúng thầu

Đơn vị trúng thầu 

(Tên, địa chỉ)

 Kinh phí 

tiết kiệm 
Ghi chú

1.1

Gói thầu số 3: Thi công xây 

lắp công trình - Sửa chữa một 

số hạng mục Bệnh viện 

Chuyên khoa Da liễu - Tâm 

thần

501.131.145

Chỉ đinh thầu rút 

gọn; không qua 

mạng

Ngân sách nhà 

nước năm 2024

03/QĐ-SYT ngày 

04/01/2024

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hải

Vân địa chỉ trụ sở số 53 đường 16/4, TP. Phan Rang 

– Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

501.131.145

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ 

Hải

Vân địa chỉ trụ sở số 53 đường 16/4, TP. Phan Rang 

– Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

                                    -   

2 Bệnh viện tỉnh 12.475.370.654                12.425.293.604                                   50.077.050   

2.1

 Chi phí thi công xây dựng  

(Dự án xây mới khoa Truyền 

nhiễm tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh) 

12.327.703.654 

Đấu thầu rộng rãi 

trong nước/ qua 

mạng

Nguồn thu sử 

dụng đất (44); 

Chi XDCB vốn 

tập trung trong 

nước (42)

580/QĐ-UBND ngày 

30/4/2023

1. Liên danh Công ty CP Hoàng Hưng Nhân, địa chỉ: 

07 Nguyễn Xuân Ôn, Phường Hoà Cường Bắc, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

2. Công ty TNHH MTV Cơ điện và PCCC HTG, địa 

chỉ: 67/56 Tô Hiệu, Phường Hoà Minh, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

3. Công ty TNHH TMedical Việt Nam, địa chỉ: 12 

Đường Số 13, Khu Phố 6, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức

4. Liên danh Công ty CP ĐT XD TM và DV Trường 

Thịnh Phát, địa chỉ: số A2-6 đường Nguyễn Tri 

Phương, P.Văn Hải, TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận

5. Công ty TNHH TB PCCC Hồng Hà, địa chỉ: số 26 

đường Nguyễn Văn Cừ, P.Thanh Sơn, TP.PR-TC, 

tỉnh Ninh Thuận)

6. Công ty TNHH Công nghệ HKN, địa chỉ: số 

136/D7, khu tập thể nhà máy Z153, thị trấn Đông 

Anh, H.Đông Anh, TP.Hà nội.

                 12.277.626.604 

1. Liên danh Công ty CP ĐT XD TM và DV Trường 

Thịnh Phát, địa chỉ: số A2-6 đường Nguyễn Tri 

Phương, P.Văn Hải, TP.PR-TC, tỉnh Ninh Thuận

2. Công ty TNHH TB PCCC Hồng Hà, địa chỉ: số 26 

đường Nguyễn Văn Cừ, P.Thanh Sơn, TP.PR-TC, 

tỉnh Ninh Thuận

3. Công ty TNHH Công nghệ HKN, địa chỉ: số 

136/D7, khu tập thể nhà máy Z153, thị trấn Đông 

Anh, H.Đông Anh, TP.Hà nội.

                   50.077.050   

2.2

Sửa chữa Phòng TCKT, khoa 

HSTCCĐ, khoa NTK và khoa 

Sơ sinh

56.467.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

581/QĐ-BVT ngày 

22/5/2024

 Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Kim Sinh Lộc, 

địa chỉ: 132 Bác Ái, khu phố 8, P. Đô Vinh, TP.PR-

TC, Ninh Thuận

56.467.000

 Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Kim Sinh Lộc, 

địa chỉ: 132 Bác Ái, khu phố 8, P. Đô Vinh, TP.PR-

TC, Ninh Thuận

                                    -   

2.3

Mở rộng phòng khám khoa 

Ngoại Thận tiết niệu và khoa 

Ngoại tổng hợp

91.200.000

Chỉ định thầu rút 

gọn/ không qua 

mạng

Nguồn thu hoạt 

động sự nghiệp 

năm 2024

644/QĐ-BVT ngày 

31/5/2024

 Công ty TNHH TMXD Phước Nam, địa chỉ: Tổ 01, 

khu phố 01, P. Bảo An, TP.PR-TC, Ninh Thuận
91.200.000

 Công ty TNHH TMXD Phước Nam, địa chỉ: Tổ 01, 

khu phố 01, P. Bảo An, TP.PR-TC, Ninh Thuận
                                    -   

3 Trường Trung cấp Y tế 9.594.476.438                  9.541.314.355                                     53.162.083   

3.1

Gói thầu 26 - Thi công xây 

lắp (hạng mục Xây dựng 06 

phòng thực hành và các hạng 

mục phụ trợ) thuộc Dự án 

Nâng cấp, mở rộng Trường 

TCYT Ninh Thuận

9.271.503.240

 Đấu thầu rộng rãi 

trong nước;

Qua mạng 

Ngân sách Trung 

ương và địa 

phương

 theo kế hoạch 

đầu tư công

 trung hạn giai 

đoạn 2021-2025

30/QĐ-TCYT ngày 

01/3/2024

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khang 

Minh,đ/c : 03 đường Tôn Thất Thuyết, P.Phước Mỹ, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận;

Liên danh với Công ty TNHH Xây dựng PCCC 

Thuận Tiến, đ/c : 244 đường 21/8, P.Phước Mỹ, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

9.224.213.397 

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khang 

Minh

đ/c : 03 đường Tôn Thất Thuyết, P.Phước Mỹ, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận;

Liên danh với Công ty TNHH Xây dựng PCCC 

Thuận Tiến,

đ/c : 244 đường 21/8, P.Phước Mỹ, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

                   47.289.843   

3.2

Gói thầu 27 - Đền bù, di dời 

hệ thống cấp nước thuộc Dự 

án Nâng cấp, mở rộng Trường 

TCYT Ninh Thuận

322.973.198

Chỉ định thầu rút 

gọn;

 Không qua mạng

Ngân sách Trung 

ương và địa 

phương

 theo kế hoạch 

đầu tư công

 trung hạn giai 

đoạn 2021-2025

35/QĐ-TCYT ngày 

05/3/2024

Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

đ/c : 14 Tô Hiệu, P.Kinh Dinh, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

317.100.958

Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

đ/c : 14 Tô Hiệu, P.Kinh Dinh, 

TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

                     5.872.240   

Tổng cộng 171.465.137.414              165.209.704.117              6.255.433.297                
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